CHỦ ĐỀ








THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thời gian thực hiện 4 tuần

 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 18/1/2019)

	Mục tiêu
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục

	I. Phát triển thể chất

	a, Phát triển vận động

	1. Trẻ có khả năng thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 

	Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: 
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 
- Chân: Đưa 2 tay lên cao, ra trước khụy gối.
- Bụng: 2 tay giơ cao cúi người tay chạm ngón chân
- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.
	- TDS: Tập kết hợp với băng đĩa, kết hợp với băng đĩa 
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Đưa 2 tay lên cao đồng thời chân bước sang ngang . 
- Chân: Đưa 2 tay lên cao, ra trước khụy gối.
- Bụng: 2 tay giơ cao cúi người tay chạm ngón chân
- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.

	2.Thực hiện được các vận động như: uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay. Gập, mở lần lượt từng ngón tay. 
	- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.
-Bẻ, nắn.
-Lắp ráp
	*HĐ chơi: 
-Chơi các trò chơi xây dựng, trò chơi lắp ghép. Chơi các trò chơi dân gian; dung dăng dung dẻ, kéo co, mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng

	3. Kiểm soát được các vận động:
- Đi/chạy thay đổi hướng theo đúng hiệu lệnh
 (ít nhất 3 lần). 
-  Chạy 18m trong khoảng thời gian 5-7 giây
-  Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	-Chạy:
+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	*Hoạt động học:
- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+TCVĐ: Mèo đuổi chuột



	4.Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 
- Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,3m) một đầu kê cao 0,3m.
- Không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục
- Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây.
	- Đi : 
+ Đi trên dây (dây đặt trên sàn).

	*Hoạt động học:
-Đi trên dây ( Dây đặt trên sàn)
+TCVĐ: Ném bóng vào rổ.


	5.Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây.
- Ném trúng đích ngang (xa 2m)
- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc (cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu)
	-Bò:
+Bò dích dắc qua 7 điểm.
-Nhảy:
+Nhảy lò cò.

	*Hoạt động học:
-Bò dích dắc qua 7 điểm
+TCVĐ: Chuyền bóng.
-Nhảy lò cò.
+TCVĐ: Kéo co


	6. Biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay,phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động.
	- Cài, cở cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
	*HĐ lao động tự phục vụ:
-Trẻ tự thay quần áo khi bị bẩn.
-Tự sỏ giầy dép khi ra ngoài.
-Tự đội và cài quai mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

	b, Dinh dưỡng

	7. Trẻ  nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản.
	- Làm quen một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống
	*HĐ ăn trưa, ăn phụ.:  
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn trong ngày
- Nhắc nhở trẻ cách cầm bát, thìa đúng cách.
*HĐ chơi: -Các trò chơi thao tác vai ( làm đầu bếp, chăm sóc em bé...) 

	8. Thực hiện được 1 số việc đơn giản. (Tự rửa tay với xà phòng, tự thay quần áo..)
	- Tập luyện kỹ năng:  đánh răng,lau mặt, rửa tay với xà phòng.
	*HĐ vệ sinh: -Trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
-Tự thay quần áo khi bị bẩn, ướt.

	9. Trẻ có một số hành vi, thói quen trong ăn uống
	- Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp

	*HĐ mọi lúc mọi nơi:
-Nhắc trẻ khi ngáp, hắt hơi, ho phải biết dùng tay che miệng,che mũi.

	Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	10. Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm ... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	- Nhận biết và phòng tránh những 
Hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	* HĐ mọi lúc mọi nơi
-Nhắc trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm; ao hồ ,sông suối, không nghịch dao, kéo hay những vật dụng nguy hiểm khác.
-Khuyến khích trẻ nói ra một số nơi nguy hiểm và những vật dụng nguy hiểm

	11. Biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng....là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các vật sắc, nhọn. 
	- Nhận biết và phòng tránh những 
Hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	*HĐ trò chuyện hằng ngày:
-Cho trẻ nhận biết những vật dụng nguy hiểm.


	12. Trẻ thực hiện được một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.
	- Thực hiện được một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.

	*HĐ trò chuyện hằng ngày:
- Nhắc trẻ tuân thủ các quy định ở trường, lớp và nơi công cộng.


	13.Trẻ biết không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép.
	- Không đi theo, không nhận quà của người lại khi chưa được người thân cho phép
	*HĐ trò chuyện giao tiếp giữa cô và trẻ:
-Hình thành kĩ năng nhận biết sự nguy hiểm; dặn dò trẻ không đi theo người lạ, không nhận quà của người lạ khi chưa có sự cho phép của người thân.

	II. Phát triển nhận thức

	a, Khám phá khoa học

	14. Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	- So sánh sự giống nhau và khác nhau của một số con vật.

	*HĐ học:
-Một số vật nuôi trong gia đình.
-Một số loại côn trùng.
-Những con vật sống trong gia đình.

	15. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
	- Xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận và tìm hiểu đặc điểm các sự vật, hiện tượng.

	*HĐ mọi lúc mọi nơi:
-Cho trẻ là quen với sách truyện
-Xem bằng hình có nội dung chủ đề
-Trò chuyện về chủ đề giữa cô và trẻ

	16. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng

	- Đặc điểm, ích lợi và tác hại của con vật.
	*HĐ mọi lúc mọi nơi:
-Cho trẻ chơi lô tô về các con vật.
-Xem băng hình, tranh ảnh về các con vật.
-Cho trẻ kể về những con vật mà trẻ biết.
-Chơi các đồ chơi con vật


	17. Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau. 

	- Phân loại cây, hoa quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu.
	

	b, Làm quen với toán

	18.Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? Đây là mấy?... 
	- Nhận biết các chữ số về số lượng và thứ tự trong phạm vi 10
	*HĐ học:
-Đếm đến 7,nhận biết nhómcó 7 đối tượng. nhận biết số 7

	19. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	

	20. Nhận biết các số từ 5 -10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	- Biết các số từ 5-10
	

	21. Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm
	- Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm
	*HĐ học:
-Gộp/tách 7 đối tượng thành hai phần bằng các cách khác nhau.

	22.Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm  bằng các cách khác nhau
	- Tách một nhóm đối tượng  thành 2 nhóm nhỏ  bằng các cách khác nhau
	

	III. Phát triển ngôn ngữ

	23. Lắng nghe và hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	* HĐ học:
-Truyện: Chú dê đen.
* HĐ mọi lúc mọi nơi:
- Nghe cô kể chuyện mọi lúc mọi nơi.

	24. Kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân. 
	- Kể chuyện theo nội dung tranh minh họa

	*Phối hợp trong giờ học 
-Trẻ kể chuyên theo tranh .

	25. Lắng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố hò vè phù hợp với độ tuổi.
	-Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố hò vè phù hợp với độ tuổi.
	*HĐ học:
- Thơ: +Mèo đi câu cá
           +Nàng tiên ốc.
           +Con ong chuyên cần.
*HĐ mọi lúc mọi nơi. 

	26. Tô mầu các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	-Tập tô, đồ các nét chữ.
-Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	* HĐ theo ý thích:
- Làm quen và tập tô các nét cơ bản. Thực hiện một số bài tập trong vở bé làm quen chữ cái

	27.Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
	-Nhận dạng các chữ cái
	*HĐ học:
- LQCC: h,k


	28. Không  nói tục, chửi bậy
	- Không nói tục, chửi bậy

	*HĐ mọi lúc mọi nơi:
-Nhắc trẻ không nói tục chửi bậy.

	29. Chọn sách để “đọc” và xem. 
	-Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
	*HĐ chơi:
-Tham quan đọc sách trong thư viện.


	30. Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	- Đọc từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.

	

	IV. Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội 


	31. Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	-  Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu”. 

	*HĐ chơi ở các góc
- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y
- Góc chơi xây dựng: Xây dựng,lắp ghép chuồng, trang trại chăn nuôi.
-Góc học tập: Chơi lô tô về các con vật.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về các con vật .Vẽ , nặn cắt dán các con vật
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.


	32.Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh,.. 
	- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	

	33. Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...). 
Thể hiện sự tự tin, tự lực
	- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động. 

	*HĐ lao động, vệ sinh môi trường...-

-Lau đồ chơi, sắp xếp đồ chơi trong lớp theo yêu cầu của cô.
- Kê, cất xếp gọn bàn ghế sau khi học.

	V. Phát triển thẩm mỹ

	a,  Âm nhạc

	34. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...  
	- Hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát

	* HĐ học:
- Dạy hát: +Con chuồn chuồn
                    +Chú voi con ở bản đôn
* Kết hợp trong các hoạt động khác:
-Các buổi biểu diễn văn nghệ cuối tuần.
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	35.Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	*HĐ học:
-Hát, VĐTN:
 +Vì sao mèo rửa mặt.
 +Cá vàng bơi.


	36. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn

	- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích. 
	

	 37.Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện.
	- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển). 
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc. 
	*HĐ học:
-Nghe hát:
+Gà gáy
+Tôm cá cua thi tài
+Chị ong nâu và em bé
+Đố bạn.
-TCÂN: Ai nhanh nhất,nghe nhạc đoán tên bài hát, tai ai tinh, nghe tiếng hát tìm đồ vật.
*HĐ mọi lúc mọi nơi: Nghe hát, nghe nhạc; nghe cô hát, nghe qua băng đĩa...

	b, Tạo hình


	38. Phối hợp các kĩ năng vẽ, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. 
	-  Phối hợp các kĩ năng vẽ, cắt, dán để tạo ra sản phẩm có bố cục cân đối
	* HĐ học:
-Vẽ đàn gà.
- Xé dán đàn cá bơi.


	39.Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ; 
	-  Tô màu kín, không chờm ra ngoài
 đường viền các hình vẽ;
	

	40. Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.

	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục. 

	


CHỦ ĐỀ NHÁNH:

NHỮNG CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH - 1 TUẦN

  (Thực hiện từ ngày 24/12 đến 28/12)

	HOẠT ĐỘNG
	THỨ 2
	THỨ 3


	THỨ 4


	THỨ 5


	THỨ 6



	ĐÓN TRẺ, CHƠI, 

THỂ DỤC SÁNG


	- Cô đón trẻ vào lớp . Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề.
*Thể dục sáng: - Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác thể dục kết hợp với đĩa nhạc.
- Hô hấp: Làm chú gà trống gáy.
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 
- Chân: Hai tay lên cao, chân bước lên phía trước, khụy gối, tay đưa ngang trước mặt.
- Bụng: 2 tay ra trước, xoay người sang trái, xoay người sang phải.
- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.

	HỌC


	- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

	-Vẽ đàn gà.

	- Một số con vật nuôi trong gia đình.

	Thơ: mèo đi câu cá

	- Dạy VĐ: Vì sao mèo rửa mặt.
+ Nghe hát: Gà gáy.
+ Trò chơi: Ai nhanh nhất. 


	CHƠI,

HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y
- Góc chơi xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về các con vật sống trong gia đình.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.


	CHƠI NGOÀI TRỜI


	Chăm sóc vườn rau
	Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời
	Làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
	Bán hàng chợ quê
	 Chơi trò chơi: mèo đuổi chuột.

	ĂN BỮA CHÍNH
	- Cho trẻ rửa tay trước khi ăn.
- Mời cô, mời bạn trước khi ăn.
-Trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng các món ăn.
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, khi ăn không nói chuyện riêng, ho, hắt hơi phải quay ra ngoài, lấy tay che miệng, thể hiện thói quen văn minh lịch sự.
- Nhắc trẻ lau miệng, lau tay sau khi ăn song.

	NGỦ
	-Cô cho trẻ chuẩn bị chỗ ngủ. Cô điều chỉnh ánh sang và nhiệt độ phòng ngủ cho phù hợp.
-Bao quát, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.
- Rèn trẻ ngủ ngoan, ngủ đủ giấc, khi ngủ không nói chuyện riêng.

	ĂN BỮA PHỤ
	- Sau khi trẻ ngủ dậy, cô cho trẻ chơi một số trò chơi vận động để trẻ tỉnh giấc.
-Cho trẻ đi vệ sinh cá nhân sau đó cho trẻ ăn bữa phụ.

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	Tập đóng kịch: Mèo đi câu cá.
	Làm sách tranh về các con vật.
	Rèn kỹ năng chơi ở các góc

	 Lao động vệ sinh.
	Văn nghệ cuối tuần.

	TRẺ CHUẨN BỊ RA VỀ VÀTRẢ TRẺ
	- Chơi tự do ở các góc nhẹ nhàng. 
- Vệ sinh cuối ngày: Rửa tay, rửa mặt.
- Chuẩn bị tư trang cho trẻ.
- Nhắc trẻ chào cô, chào bạn, chào bố mẹ khi về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.


Đồng Môn ngày 24 tháng 12 năm 2018


TỔ CHUYÊN MÔN KÝ DUYỆT

                                  Người lập kế hoạch

          






                                       Bùi Thị Vi

THỂ DỤC SÁNG

I. Mục đích yêu cầu

  1, Kiến thức: Trẻ biết cách tập cùng cô các động tác thể dục kết hợp với đĩa nhạc.
 2, Kỹ năng: 

   Trẻ thực hành kỹ năng nghe nhạc, đội hình đội ngũ và nề nếp học tập.

3, Thái độ: 

   Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật. Thường xuyên luyện tập để giữ gìn sức khỏe và phát triển thể chất.

II. Chuẩn bị

  - Sân tập bằng phẳng sạch sẽ cho trẻ.

III. Tổ chức hoạt động.

1.  HĐ1. Khởi động

     - Cho trẻ làm đoàn tàu chuyển động theo vòng tròn quanh sân 1- 2 vòng kết hợp đi kiễng gót, đi bằng  mũi bàn chân, đi nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô.

     - Cho trẻ về 3 tổ rèn đội hình, đội ngũ sau đó tập cho trẻ tập bài thể dục sáng. 

2.  HĐ2. Trọng động

  Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo lời bài hát “chú gà trống gọi “

  + ĐT Hô hấp: gà gáy

  + ĐT Tay: Hai tay đưa lên cao, chân bước rộng bằng vai.(3x4 lần) Tập theo lời bài hát                                                                                 

  + ĐT Chân: Hai chân đứng chụm lại, hai tay đưa ra trước đồng thời khuỵu gối. 

  + ĐT Bụng: Đứng chân rộng bằng vai. Giơ tay lên cao rồi cúi xuống, tay chạm ngón chân.

  + ĐT Bật: Hai tay chống hông.Bật chụm tách chân tại chỗ.

 - Cô tập cùng với trẻ và hướng dẫn trẻ tập cùng cô.

 - Cô khuyến khích động viên trẻ.

  Cô giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.

3.  HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân và ra chơi.
CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y

- Góc chơi xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về các con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.

I. Mục đích yêu cầu

 1. Kiến thức: 

   - Trẻ hiểu được nội dung của các góc chơi. Tập thể hiện công việc của các vai chơi. 

   - Tập thể hiện thái độ của các vai chơi.

   - Biết cách xây dựng các khu vực trong công trình theo ý tưởng. 

 2. Kỹ năng: 

   - Phát triển kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi và rèn khả năng thao tác vai.

   - Phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ, phát triển ngôn ngữ.

 3. Thái độ: 

   - Trẻ đoàn kết trong khi chơi, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

II. Chuẩn bị 

   - Đồ chơi.

   - Địa điểm chơi.

III. Tổ chức hoạt động

1.  HĐ1. Thỏa thuận trước khi chơi

  - Cô cho trẻ xúm xít quanh cô.

  - Cô cùng trẻ trò truyện về các con vật sống trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm, hình dáng, lợi ích ...

  - Cô hướng trẻ tới chủ đề chơi.

  - Cho trẻ thoả thuận trước khi chơi và tự nhận vai chơi.

  - Cô gợi hỏi trẻ về công việc mà vai chơi cần thể hiện.

  - Cô nhắc lại công việc của từng vai chơi trong các nhóm chơi.

  - Cho trẻ nói tên của các góc chơi trong lớp, cần đồ chơi gì và cách chơi của từng góc.(cô gợi ý giúp trẻ diễn đạt).

2.  HĐ2.  Quá trình chơi.

  - Cô cho trẻ lấy đồ chơi về các góc chơi như đã thỏa thuận.            

  - Cô chơi cùng với trẻ đóng vai chính để gợi mở, hướng dẫn cho trẻ cách chơi.

  - Cô bao quát trẻ chơi.

  - Gợi ý cho trẻ chơi sáng tạo và các nhóm biết quan hệ với nhau khi chơi.

  - Cô chú ý uốn nắn cho trẻ sử dụng ngôn ngữ trong khi giao tiếp.

  - Động viên khuyến khích trẻ kịp thời. 

 * Giáo dục trẻ biết đoàn kết trong khi chơi và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi không quăng ném đồ chơi bừa bãi, không tranh giành đồ chơi với bạn.

3.  HĐ3.  Nhận xét buổi chơi.

 - Cô gợi mở cho trẻ ở từng nhóm nhận xét cách chơi của bạn, của mình.

  - Cho trẻ tự nhận xét về bạn, về mình. 

Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTTC: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:- Trẻ hứng thú tham gia tập luyện cùng cô, biết cách chạy thay đổi tốc độ khi cô yêu cầu.

- Trẻ thực hiện đúng động tác chạy kết hợp chân nọ, tay kia nhịp nhàng.

- Trẻ thực hiện theo dự lệnh, khẩu lệnh, chuyển đội hình theo hướng dẫn của cô.

2. Kỹ năng:
  -Trẻ thực hiện đúng kỹ năng của bài tập, phát triển tố chất nhanh nhẹn, khả năng vận động nhịp nhàng cho trẻ.

3. Thái độ:   

  - Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục để cho cơ thể khỏe mạnh.

  - Mạnh dạn tự tin khi thực hiện bài tập.

  - Trẻ có ý thức khi thực hiện hoạt động không chen lấn xô đẩy nhau.


II. Chuẩn bị 

   - Sân tập bằng phẳng sạch sẽ cho trẻ.

III. Tổ chức hoạt động 

  1 HĐ1. Khởi động:

  - Cô cho trẻ đi, chạy thành vòng tròn kết hợp đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nhanh, đi chậm, chạy nhẹ nhàng… 2 - 3 vòng xung quanh sân tập sau đó đứng thành hàng theo tổ dãn cách đều để tập bài tập phát triển chung.

  2. HĐ2. Trọng động:

     a. Bài tập phát triển chung: 
 - ĐT Tay: Đứng chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao rồi giang ngang. (2l x 8n)

 - ĐT Chân: Hai tay giang ngang, giơ ra trước đồng thời khuỵu gối. . (4l x 8n)

 - ĐT Bụng: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao rồi cúi người xuống hai tay chạm đầu ngón chân. (2l x 8n)

 - ĐT Bật: Bật chụm tách chân(2l x 8n)

b. Vận động cơ bản: “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”.
 * Cô làm mẫu: 

  Lần 1: Cô làm mẫu cho trẻ quan sát chọn vẹn bài tập.

  Lần 2: Cô vừa thực hiện vừa giảng giải động tác.

  -Gọi 2 trẻ khá lên thực hiện mẫu

 * Trẻ thực hiện: 

  + Cho lần lượt từng trẻ ở 2 tổ thực hiện.

  -Cô quan sát sửa sai.

  -Cho trẻ nhắc lại tên bài tập.

  + Cô tổ chức cho trẻ thực hiện theo hình thức thi đua.(Cô khuyến khích trẻ).

  c. Trò chơi vận động: “Mèo đuổi chuột” 

 - Cô gợi mở cho trẻ nhắc cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi dưới hình thức thi đua.(Cô khuyến khích động viên trẻ).

  3. HĐ3. Hồi tĩnh: Trẻ làm vịt lội nước 2- 3 vòng và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Tập đóng kịch: Mèo đi câu cá

  - Cho trẻ quan sát tranh và gợi hỏi tên bài thơ.        

  - Cô cho cả lớp đọc bài thơ cùng cô 1 lần.                    

  - Cô cùng trẻ đàm thoại nội dung bài thơ:

   + Bài thơ có tên là gì?

   + Bài thơ nói lên điều gì? 

   + Hai Anh em mèo đi câu ở đâu?

   + Mèo Anh có câu được cá không? Tại sao? 

   + Mèo Em có câu được cá không? Tại sao?

   + Hai anh em mèo có cá ăn không? Vì sao?

   + Nếu không làm việc thì sẽ như thế nào?

* Giáo dục trẻ đoàn kết thương yêu giúp đỡ mọi người, biết chăm chỉ lao động.

- Cô tổ chức cho trẻ đóng kịch.

- Cô phân vai cho trẻ và cô là người dẫn truyện cho trẻ lên đóng kịch.

- Cho mỗi nhóm đóng 1 – 2 lần.

- Cô gợi mở, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng và khuyến khích động viên trẻ.

Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTTM: Vẽ đàn gà nhà bé 

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:
- Trẻ biết vẽ đàn gà, trẻ biết một số đặc điểm của con gà để vẽ.
 - Trẻ biết phối hợp nét cong, xiên để vẽ con gà.
2. Kỹ năng:
  - Rèn kỹ năng vẽ ch trẻ
  - Rèn kỹ năng trả lời rõ ràng, trọn câu cho trẻ khi nhận xét sản phẩm.
  - Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú thể hiện sáng tạo.

- Biết yêu quý và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.

II. Chuẩn bị

  - Đồ dùng của cô: + Tranh mẫu đàn gà của cô, Tranh gợi ý. Giá treo tranh.
  - Đồ dùng của trẻ:  . bút chì. Vở vẽ, bút màu.
III. Tổ chức hoạt động.

1. HĐ1. Trò truyện.
- Cô cho trẻ hát bài “ Con gà trống” và trò chuyện về bài hát:
- Các bạn vừa hát bài gì?Trong bài hát có con gì ?
- CC còn biết các con vật gì nuôi trong gia đình ?
- CC chăm sóc chúng bằng cách nào ?
- Cô giáo dục trẻ yêu quý vật nuôi.
+ Dẫn dắt giới thiệu bài

2. HĐ2. Quan sát đàm thoại:
- Cô cho trẻ quan sát tranh con gà trống, gà mái, đàn gà con.
+ Tranh 1: Con gà trống
- Cô cho trẻ nhận xét con gà trống
- Con gà trống như thế nào? gồm có mấy phần?
- Đầu gà có gì ? mỏ dài hay nhọn ? mắt, mào gà màu gì?
+ Tranh 2: Gà mái, gà con
- Lớp có nhận xét gì bức tranh
- Gà mái vẽ như thế nào? Gà con vẽ như thế nào?
- Đầu gà, mắt, mỏ, thân, đuôi gà vẽ hình gì?
- Cánh gà vẽ bằng hình gì? Màu sắc đàn gà như thế nào?
3. HĐ3. Trẻ thực hiện:

- Cô phát bút, vở cho trẻ nhắc nở trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút. Khi trẻ thực hiện thì cô khuyến khích trẻ thực hiện nhanh hoàn thành sản phẩm.
- Cô hướng dẫn trẻ yếu hoàn thành sản phẩm.
- Cô mở nhạc không lời cho trẻ nghe.
4. HĐ4. Bé trưng bày sản phẩm:

- Cô cho trẻ treo sản phẩm lên giá và quan sát sản phẩm.
- Cô hỏi trẻ thích tranh vẽ của bạn nào? Vì sao con thích tranh đó?
- Cô nhận xét một số tranh vẽ đẹp. Tuyên dương hoạt động của trẻ.
- Trẻ hát bài “gà trống mèo con và cún con” và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.
B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Làm sách tranh về các con vật nuôi trong gia đình

   - Cho trẻ hát: Gà trống mèo con và cún con.

   - Cô trò truyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm, thức 

ăn, sinh sản, tiếng kêu, vận động, điều kiện sống…

   - Cô nói cho trẻ biết tác dụng của việc lưu giữ những kỷ niệm bằng cách làm những quyển sách tranh về các con vật nuôi trong gia đình.

   - Cô hướng dẫn trẻ cách xé, vẽ hình ảnh của các con vật nuôi trong gia đình hoặc cắt những hình ảnh từ họa báo để ghép lại thành những quyển sách tranh.

   - Cô tổ chức cho trẻ thực hiện.

   - Cô cùng làm với trẻ, gợi mở cho những trẻ còn lúng túng. Khuyến khích động viên trẻ có những ý tưởng sáng tạo trong quá trình thực hiện.

   - Khi trẻ đã tạo ra nhiều tranh ảnh cô hướng dẫn trẻ ghép lại và giúp trẻ đóng lại thành những quyển sách tranh sau đó cho trẻ trang trí sách theo ý thích.

   - Cô gợi mở cho trẻ đặt tên cho các quyển sách tranh mà mình vừa làm được.

   - Cho trẻ trưng bày sách tranh lên giá và nhắc trẻ bảo vệ giữ gìn sản phẩm của mình.

Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNT: Một số con vật nuôi trong gia đình

I. Mục đíc yêu cầu 

 1 Kiến thức: 

  - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, thức ăn, sinh sản, điều kiện sống và ích lợi của các con vật nuôi trong gia đình. 

  - Biết so sánh, đặc điểm giống và khác nhau giữa các con vật đó.

 2 Kỹ năng:
  - Phát triển khả năng tư duy, chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ. 

   3 Thái độ:  

  - Trẻ biết cách chăm sóc, bảo vệ và yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.

  - Biết  cách phòng tránh một số nguy hiểm khi tiếp súc với con vật nuôi.

II.Chuẩn bị 

  - Tranh các con vật nuôi: Con gà, vịt, chó, mèo, bò...

III. Tổ chức hoạt động 

1. HĐ1: Gây hứng thú

 - Cô cùng trẻ đi thăm trang trại nhà bạn búp bê.

- Cho trẻ quan sát những con vật trong trang trại nhà bạn búp

 bê và chơi trò chơi chụp ảnh.

2. HĐ2: Khám phá
  Cho trẻ lần lượt quan sát những bức ảnh cô vừa chụp được và thảo luận theo nhóm.

 + Cô gợi hỏi để trẻ nói tên, nêu đặc điểm rõ nét, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản của từng con vật đó. 

 -  Cho trẻ đọc bài thơ: Gà nở

 + Cô cho trẻ xem tranh ảnh về đàn gà con.

 - Hỏi trẻ: Đây là con gì? Nó đang là gì?

 - Cho trẻ đếm xem có bao nhiêu con gà con? Gà con kêu như thế nào?

 + Còn đây là con gà gì?

 - Cho trẻ chỉ và nói tên các bộ phận nổi bật, rõ nét của con gà.       

 + Gà mẹ kêu như thế nào? Gà mẹ đẻ ra gì? 

 * Cho trẻ xem hình ảnh con vịt. Cô gợi hỏi cho trẻ nêu ý kiến nhận xét.Cô cho trẻ hát bài hát: Một con vịt.

 * Cô đọc câu đố về con mèo, con lợn, con chó. 

 - Sau đó cô cũng đặt câu hỏi về các đặc điểm nổi bật và lợi ích của các con vật đó. 

  *  So sánh.
 - Cô gợi mở cho trẻ nêu đặc điểm giống và khác nhau của các con vật.

 - Cô nhấn mạnh những đặc điểm giống và khác nhau của các con vật đó. 

  * . Mở rộng.
 - Ngoài các con vật này ra các con hãy kể tên các con vật được nuôi trong ra đình.

 - Cô cho trẻ xem các con vật đó trong máy vi tính. 

 - Cô nói cho trẻ biết sự phong phú và đa dạng của các con vật nuôi trong gia đình và giáo dục trẻ biết cách chăm sóc, bảo vệ và yêu quý các con vật nuôi trong gia đình. Cô nhắc nhở trẻ không chêu chọc các con vật. 

 - Cho trẻ múa hát bài hát về các con vật nuôi trong gia đình.

3. HĐ3. Trò chơi. 

 - TC: Lô tô: Chọn theo yêu  cầu của cô

 - TC: Tô màu cho các con vật theo yêu cầu
 Cô chia trẻ thành 2 đội thi đua nhau bật qua 1 ô vòng lên tô tranh tô theo yêu cầu tô màu xanh cho con vật có 2 chân đẻ trứng màu đỏ cho con vật 4 chân đẻ con

 - Cô khuyến khích trẻ tham gia chơi.

 Cô nhận xét và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D.HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Rèn kỹ năng chơi ở các góc chơi

- Cô trò truyện cùng trẻ về các góc chơi trong lớp, các vai chơi trong các nhóm chơi, công việc của các vai chơi, đồ dùng cần thiết cho mỗi góc chơi...

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi và bạn chơi trong nhóm.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo các góc như đã thoả thuận.

- Cô đến các góc chơi hướng trẻ thể hiện vai chơi 1 cách sáng tạo. Hướng cho trẻ khi chơi biết thể hiện khả năng của mình và biết thể hiện thái độ của các vai chơi.

- Cô tiếp tục gợi mở cho từng nhóm chơi biết cách thể hiện vai : Công việc, hành động, thái độ...của các vai chơi trong các nhóm chơi.

- Rèn trẻ có kỹ năng phối hợp với các bạn chơi trong nhóm. Thể hiện được vai trò của mình trong góc chơi.

- Rèn trẻ thường xuyên liên kết với các nhóm khác.

- Cô khuyến khích động viên và giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và giữ gìn đồ chơi.

Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2018

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNN:  Thơ: Mèo đi câu cá

I. Mục đích yêu cầu 
 1. Kiến thức:
  - Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc bài thơ, cảm nhận được âm điệu, nhịp điệu, sắc thái, nội dung của bài thơ.

  -  Biết thể hiện âm điệu của bài thơ khi đọc cùng cô.

 2. Kỹ năng: 
  - Rèn cho trẻ kĩ năng nghe và đọc thơ diễn cảm qua đó rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

  - Trẻ  thể hiện được ngữ điệu giọng khi đọc thơ, không nói ngọng, nói lắp.

 3. Thái độ: 
  - Trẻ có ý thức khi học tập, hứng thú đọc thơ cùng cô.

  - Biết kính trọng yêu quý người chăn nuôi và biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.
II. Chuẩn bị

  - Hình ảnh, tranh minh hoạ bài thơ.  

III. Tổ chức hoạt động 

  1. HĐ1.  Cô cùng trẻ hát bài "Vì sao mèo rửa mặt”.

  - Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình 

  - Cô giới thiệu tên bài thơ: “mèo đi câu cá”

  2. HĐ2. Cô đọc thơ.
*Cô đọc diễn cảm:

- Cô đọc bài thơ cho trẻ nghe lần 1: Nhắc tên bài thơ, tác giả

- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ. Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

*Trích dẫn:
- Cô gợi mở cho trẻ nêu nội dung từng đoạn thơ, cô nêu nội dung và trích đọc đoạn thơ đó rồi giảng nội dung.

- Cô tóm tắt nội dung bài thơ lồng ghép giáo dục trẻ.

*Đàm thoại:

- Bài thơ có tên là gì? Cuat tác giả nào?

- Trong bài thơ nói đến ai?

- Anh em nhà mèo rut nhau đi đâu? 

- Hai Anh em mèo đi câu ở đâu?

- Mèo anh câu ở đâu và mèo em câu ở đâu?

- Mèo Anh có câu được cá không? Tại sao? 

- Mèo Em có câu được cá không? Tại sao?

  * Giáo dục trẻ biết yêu qúy, chăm sóc các con vật nuôi và biết chăm chỉ lao động

*Trẻ đọc thơ:

- Cô cho cả lớp đọc bài thơ 1- 2 lần

- Cô lắng nghe và sửa cho trẻ. Luyện cho trẻ đọc đúng nhịp điệu, ngữ điệu của bài thơ.

- Cho trẻ đọc luân phiên theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cho trẻ đọc thơ to, nhỏ, đọc nối tiếp, đọc theo hiệu lệnh…

*Trò chơi: Câu cá.

  - Chia trẻ thành 2 đội thi đua nhau câu cá 

  - Cô quan sát giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn.

  - Cô kiểm tra kết quả và tuyên dương trẻ và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng. 

3.Kết thúc

-Cho trẻ ra chơi.

B.CHƠI, NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Lao động - vệ sinh

  - Cô trò truyện với trẻ về tên gọi và lợi ích của những đồ dùng đồ chơi trong lớp.

   - Cho trẻ nói về sự cần thiết của việc vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và cách xắp xếp đồ 

dùng, đồ chơi gọn gàng ngăn nắp trên giá đồ chơi.

  * Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ đồ dùng, đồ chơi. Biết lấy và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

 - Cô gợi hỏi cách vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, cách xắp xếp đồ dùng, đồ chơi trên giá đồ chơi như thế nào cho ngăn nắp.

 + Cô tổ chức cho trẻ lao động vệ sinh và xắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong lớp. 

  - Cô phân công trẻ lao động theo nhóm.

     + Nhóm 1 lau các giá đồ chơi; Nhóm 2 lau đồ chơi; Nhóm 3 xắp xếp đồ chơi.

  - Cô cùng làm với trẻ, động viên trẻ tích cực lao động. 

Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2017

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

Dạy vận động: Vì sao mèo rửa mặt.

+ Nghe hát: Gà gáy.

+Trò chơi: Ai nhanh nhất.

I. Mục đích yêu cầu 
 1. Kiến thức: 
   - Trẻ nhớ tên bài, hiểu nội dung bài hát, hát cùng cô thuộc lời bài hát và đúng giai điệu của bài hát, biết cách vỗ tay (gõ đệm) theo nhịp của bài hát.

   - Lắng nghe cô hát trọn vẹn bài hát “gà gáy” và hưởng ứng cùng cô.

   - Tham gia trò chơi hứng thú, sôi nổi.

 2. Kỹ năng: 
   - Trẻ hát rõ lời đúng nhạc và gõ đệm theo đúng nhịp của bài hát.

   - Phát triển khả năng cảm thụ tác phẩm âm nhạc cho trẻ.

 3.Thái độ: 
   - Trẻ vui vẻ và hứng thú khi tham gia các hoạt động.

   - Trẻ yêu quý và chăm sóc, bảo vệ ốac con vật nuôi trong gia đình. 

II. Chuẩn bị
- Đồ dùng minh họa.

- Ti vi, đầu đĩa.

III. Tổ chức hoạt động 

1.HĐ1.Gây hứng thú
 - Cô cho trẻ xem tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình và cùng trẻ trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu, vận động và ích lợi của nó đối với đời sống con người.

 - Cô giới thiệu bài hát nói về chú mèo.

 2. HĐ2. Dạy hát và vận động: Vì sao mèo rửa mặt.
 + Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Nhắc lại tên bài hát tên tác giả.      

 + Cô hát lần 2: Kết hợp gõ đệm theo nhịp.(Cô giảng nội dung bài hát). 

 - Cô gợi hỏi tên bài hát, tên  tác giả.                                       

 - Cho cả lớp thực hiện cùng cô 2 - 3 lần.                                            

 - Cho trẻ thực hiện theo tổ, nhóm, cá nhân.

 - Cô chú ý quan sát lắng nghe và sửa sai kịp thời cho trẻ.

 - Nâng dần độ khó: Hát luân phiên, hát to, hát nhỏ theo yêu cầu của cô

 - Cho cả lớp sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gây hứng thú cho trẻ hát lại 1- 2 lần. (Cô khuyến khích động viên trẻ). 

 - Cô gợi hỏi tên bài hát, tên tác giả.                                       

3. HĐ3. Nghe hát: Gà gáy.

   Cô làm tiếng gà gáy và hỏi trẻ tiếng con gì?

 - Cho trẻ làm tiếng gà gáy và cô giới thiệu tên bài hát.

  + Cô hát cho trẻ nghe bài hát lần 1. Cô giới thiệu lại tên bài  hát, tên làn điệu dân ca.                                                                

  + Cô hát cho trẻ nghe bài hát lần 2.(Giảng nội dung bài hát).                         

  + Cô hát cho trẻ nghe bài hát lần 3 kết hợp làm điệu bộ minh họa cho lời bài hát 

(Khuyến khích trẻ hát múa cùng cô).

 - Cô gợi hỏi trẻ nhắc lại tên bài hát.                     

4.HĐ4. Trò chơi: Ai nhanh nhất.  
 Cô giới thiệu tên trò chơi và gọi mở cho trẻ nhắc lại cách chơi.

 Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần.( khuyến khích động viên trẻ).

- Cô nhận xét lớp học và củng cố bài 

 Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Văn nghệ cuối tuần

(Biểu diễn các bài hát, bài thơ về chủ đề: Một số con vật nuôi trong gia đình)

Cô tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ cuối tuần với chủ đề “Một số con vật nuôi trong gia đình”.

- Cô giới thiệu người dẫn chương trình văn nghệ.

- Cô lần lượt cho trẻ biểu diễn biểu diễn văn nghệ với nhiều hình thức như :

+ Cho cả lớp hát, múa, đọc thơ.

+ Cho từng tổ, nhóm cá nhân biểu diễn.

- Cô khuyến khích, động viên trẻ. Giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.

- Sau mỗi lần biểu diễn cô hỏi trẻ tên bài, tên tác giả.

- Cô dựa vào nội dung từng bài hát, bài thơ để lồng ghép giáo dục trẻ.

- Cô hát cho trẻ nghe những bài hát trong và ngoài chương trình có nội dung phù hợp.

CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

AO THIÊN NHIÊN KỲ THÚ - 1 TUẦN

(Thực hiện từ ngày 31/12 /2018 đến ngày 04/1/2019)

	HOẠT ĐỘNG
	THỨ 2
	THỨ 3


	THỨ 4


	THỨ 5


	THỨ 6



	ĐÓN TRẺ, CHƠI

THỂ DỤC SÁNG


	- Cô đón trẻ vào lớp . Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề.
*Thể dục sáng: - Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác thể dục kết hợp với đĩa nhạc.
- Hô hấp: Làm chú gà trống gáy.
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 
- Chân: Hai tay lên cao, chân bước lên phía trước, khụy gối, tay đưa ngang trước mặt.
- Bụng: 2 tay ra trước, xoay người sang trái, xoay người sang phải.
- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.

	HỌC


	- Đi trên dây
+ TCVĐ: Ném bóng vào rổ. 

	- Xé dán đàn cá bơi.

	- Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7

	-Thơ: Nàng tiên ốc.
	- Hát và vận động: “Cá vàng bơi”.
+ Nghe hát: “Tôm cá cua thi tài”.
+TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát.

	CHƠI,

HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y.
 - Góc chơi xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi, ao cá.
 - Góc học tập: Chơi lôtô về các con vật sống dưới nước.
 - Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt, dán các con vật sống dưới nước.

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	Chăm sóc vườn rau
	Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời
	Chơi ở góc dân gian
	Bán hàng chợ quê
	 Thăm quan góc thư viện

	ĂN BỮA CHÍNH
	- Cho trẻ rửa tay trước khi ăn.
- Mời cô, mời bạn trước khi ăn.
-Trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng các món ăn.
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, khi ăn không nói chuyện riêng, ho, hắt hơi phải quay ra ngoài, lấy tay che miệng, thể hiện thói quen văn minh lịch sự.
- Nhắc trẻ lau miệng, lau tay sau khi ăn song.

	NGỦ
	-Cô cho trẻ chuẩn bị chỗ ngủ. Cô điều chỉnh ánh sang và nhiệt độ phòng ngủ cho phù hợp.
-Bao quát, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.
- Rèn trẻ ngủ ngoan, ngủ đủ giấc, khi ngủ không nói chuyện riêng.

	ĂN BỮA PHỤ
	- Sau khi trẻ ngủ dậy, cô cho trẻ chơi một số trò chơi vận động để trẻ tỉnh giấc.
-Cho trẻ đi vệ sinh cá nhân sau đó cho trẻ ăn bữa phụ.

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	Đọc một số bài thơ trong chủ đề
	Làm album về các con vật sống dưới nước.
	Thực hiện vở: Bé làm quen với toán.
	Lao động vệ sinh.

	Văn nghệ cuối tuần.

	TRẺ CHUẨN BỊ RA VỀ VÀTRẢ TRẺ
	- Chơi tự do ở các góc nhẹ nhàng. 
- Vệ sinh cuối ngày: Rửa tay, rửa mặt.
- Chuẩn bị tư trang cho trẻ.
- Nhắc trẻ chào cô, chào bạn, chào bố mẹ khi về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.


Đồng Môn ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔ CHUYÊN MÔN KÝ DUYỆT

                                  Người lập kế hoạch

          






                                       Bùi Thị Vi

THỂ DỤC SÁNG

I. Mục đích yêu cầu

 1, Kiến thức:  Trẻ biết cách tập các động tác thể dục cùng cô kết hợp với lời của bài hát: “Chú ếch con” nhịp nhàng, đúng động tác. 

2. Kỹ năng: Rèn khả năng nghe nhạc, đội hình đội ngũ và nề nếp học tập cho trẻ.

3. Thái độ: Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật .Thường xuyên luyện tập để giữ gìn sức khỏe và phát triển thể chất.

II. Chuẩn bị

  - Sân tập bằng phẳng sạch sẽ cho trẻ.

  - Đĩa nhạc, loa đài.

III. Tổ chức hoạt động 

 1. HĐ1. Khởi động

     - Cho trẻ làm đoàn tàu chuyển động theo vòng tròn quanh sân 1- 2 vòng kết hợp đi kiễng gót, đi bằng  mũi bàn chân, đi nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô.

     - Cho trẻ về 3 tổ rèn đội hình, đội ngũ sau đó tập cho trẻ tập bài thể dục sáng. 

 2. HĐ2. Trọng động

  Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo đĩa nhạc.

- Hô hấp: Làm chú gà trống gáy.

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 

- Chân: Hai tay lên cao, chân bước lên phía trước, khụy gối, tay đưa ngang trước mặt.

- Bụng: 2 tay ra trước, xoay người sang trái, xoay người sang phải.

- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.

- Cô tập cùng với trẻ và hướng dẫn trẻ tập cùng cô.

 - Cô khuyến khích động viên trẻ.

  Cô hỏi lại tên bài tập và giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.

 3. HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân và ra chơi.

CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y.

- Góc chơi xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi, ao cá.

- Góc học tập: Chơi lôtô về các con vật sống dưới nước.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt, dán các con vật sống dưới nước.

I. Mục đích yêu cầu

 1. Kiến thức: 

   - Trẻ hiểu được nội dung của các góc chơi. Tập thể hiện công việc của các vai chơi. 

   - Tập thể hiện thái độ của các vai chơi.

   - Biết cách xây dựng các khu vực trong công trình theo ý tưởng. 

 2. Kỹ năng: 

   - Phát triển kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi và rèn khả năng thao tác vai.

   - Phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ, phát triển ngôn ngữ.

 3. Thái độ: 

   - Trẻ đoàn kết trong khi chơi, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

II. Chuẩn bị 

   - Đồ chơi.

   - Địa điểm chơi.

III. Tổ chức hoạt động

1.  HĐ1. Thỏa thuận trước khi chơi

  - Cô cho trẻ xúm xít quanh cô.

  - Cô cùng trẻ trò truyện về các con vật sống trong dưới nước: Tên gọi, đặc điểm, hình dáng, lợi ích ...

  - Cô hướng trẻ tới chủ đề chơi.

  - Cho trẻ thoả thuận trước khi chơi và tự nhận vai chơi.

  - Cô gợi hỏi trẻ về công việc mà vai chơi cần thể hiện.

  - Cô nhắc lại công việc của từng vai chơi trong các nhóm chơi.

  - Cho trẻ nói tên của các góc chơi trong lớp, cần đồ chơi gì và cách chơi của từng góc.(cô gợi ý giúp trẻ diễn đạt).

2.  HĐ2.  Quá trình chơi.

  - Cô cho trẻ lấy đồ chơi về các góc chơi như đã thỏa thuận.            

  - Cô chơi cùng với trẻ đóng vai chính để gợi mở, hướng dẫn cho trẻ cách chơi.

  - Cô bao quát trẻ chơi.

  - Gợi ý cho trẻ chơi sáng tạo và các nhóm biết quan hệ với nhau khi chơi.

  - Cô chú ý uốn nắn cho trẻ sử dụng ngôn ngữ trong khi giao tiếp.

  - Động viên khuyến khích trẻ kịp thời. 

 * Giáo dục trẻ biết đoàn kết trong khi chơi và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi không quăng ném đồ chơi bừa bãi, không tranh giành đồ chơi với bạn.

3.  HĐ3.  Nhận xét buổi chơi.

 - Cô gợi mở cho trẻ ở từng nhóm nhận xét cách chơi của bạn, của mình.

  - Cho trẻ tự nhận xét về bạn, về mình. 

  - Cô khuyến khích động viên các nhóm chơi và nêu

 gương những bạn chơi tốt. 

Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTTC: Đi trên dây

- TCVĐ: “Ném bóng vào rổ”
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:- Trẻ hứng thú tham gia tập luyện cùng cô, biết cách đi trên dây và giữ được thăng bằng trong khi đi.

- Trẻ thực hiện đúng động tác đi trên dây.

- Trẻ thực hiện theo dự lệnh, khẩu lệnh, chuyển đội hình theo hướng dẫn của cô.

2. Kỹ năng:
  -Trẻ thực hiện đúng kỹ năng của bài tập, phát triển tố chất nhanh nhẹn, khả năng vận động nhịp nhàng cho trẻ.

3. Thái độ:   

  - Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục để cho cơ thể khỏe mạnh.

  - Mạnh dạn tự tin khi thực hiện bài tập.

  - Trẻ có ý thức khi thực hiện hoạt động không chen lấn xô đẩy nhau.


II. Chuẩn bị 

   - Sân tập bằng phẳng sạch sẽ cho trẻ.

III. Tổ chức hoạt động 

  1 HĐ1. Khởi động:

  - Cô cho trẻ đi, chạy thành vòng tròn kết hợp đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nhanh, đi chậm, chạy nhẹ nhàng… 2 - 3 vòng xung quanh sân tập sau đó đứng thành hàng theo tổ dãn cách đều để tập bài tập phát triển chung.

  2. HĐ2. Trọng động:

     a. Bài tập phát triển chung: 
 - ĐT Tay: Đứng chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao rồi giang ngang.( 2l x 8n)

 - ĐT Chân: Hai tay giang ngang, giơ ra trước đồng thời khuỵu gối. .( 4l x 8n)

 - ĐT Bụng: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao rồi cúi người xuống hai tay chạm đầu ngón chân. .( 2l x 8n) 

 - ĐT Bật: Bật chụm tách chân .( 2l x 8n)

b. Vận động cơ bản: Đi trên dây
 *Cô làm mẫu: 

  Lần 1: Cô làm mẫu cho trẻ quan sát chọn vẹn bài tập.

  Lần 2: Cô vừa thực hiện vừa giảng giải động tác.

  Gọi 2 trẻ lên làm thử.

 * Trẻ thực hiện: 

  + Cho lần lượt từng trẻ ở 2 tổ thực hiện. Cô quan sát sửa sai.

  + Cô tổ chức cho trẻ thực hiện theo hình thức thi đua.(Cô khuyến khích trẻ).

  c. Trò chơi vận động: “ném bóng vào rổ” 

 - Cô gợi mở cho trẻ nhắc cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi dưới hình thức thi đua.(Cô khuyến khích động viên trẻ).

  3. HĐ3. Hồi tĩnh: Trẻ làm cá bơi 2- 3 vòng và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH.

Đọc một số bài thơ trong chủ đề

Cô trò truyện cùng trẻ về các con vật sống dưới nước: Tên gọi, đặc điểm, hình dáng,

 lợi ích ...

  * Cô giới thiệu tên bài thơ có nội dung về con vật sống dưới nước.                                                            

  * Cô đọc cho trẻ nghe 1- 2 lần: Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả và nội dung bài thơ

  * Dạy trẻ đọc thơ:

  - Cho cả lớp đọc cùng cô nhiều lần dưới những hình thức khác nhau.(đọc cùng cô, đọc theo từng đoạn nối tiếp, đọc to nhỏ theo hiệu lệnh, đọc theo ký hiệu tay cô...)

  - Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới hình thức biểu diễn.

  - Cô chú ý sửa sai cho trẻ và gợi mở cho trẻ nhắc tên bài, tên tác giả, nội dung bài thơ.

   Động viên khuyến khích trẻ đọc đúng lời, đúng âm điệu, nhịp điệu của bài thơ.

  * Cô tiếp tục giới thiệu tên bài thơ khác và tổ chức cho trẻ đọc theo những hình thức khác nhau để trẻ thuộc thơ và cảm nhận được âm điệu, nhịp điệu của bài thơ.

   - Cô rèn trẻ đọc đúng nhịp điệu, rõ lời bài thơ.

Thứ ba ngày 01 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTTM:  Xé dán đàn cá bơi 
I. Mục đích yêu cầu 

 1. Kiến thức:  

  - Trẻ biết cách xé lượn vòng cung, xé lần lượt từng nhát một. 

  - Xé được nhiều con cá dán lại thành đàn cá bơi. 
 2. Kỹ năng:

  - Rèn kỹ năng xé dán, cách bố cục tranh và rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. 

  - Phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ.

 3. Thái độ : 

  - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

  - Trẻ có thái độ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ các con vật, biết bảo vệ môi trường sống 

của các con vật.

II.Chuẩn bị

  - Tranh gợi ý

  - Giấy màu, giấy A4, hồ dán, khăn lau tay, bàn ghế cho trẻ.

III. Tổ chức hoạt động 

 1. HĐ1. Gây hứng thú

 - Trẻ hát bài: “Cá vàng bơi”

 - Cô cùng trẻ trò chuyện về con vật sống dưới nước.

   2. HĐ2. Quan sát, đàm thoại:

 - Cho trẻ chơi: Ô cửa bí mật và lần lượt cho trẻ quan sát tranh gợi ý cô xé dán. 

 - Cô gợi mở cho trẻ nêu ý kiến nhận xét:

  + Con thấy  bức tranh này như thế nào? 

  + Cô làm thế nào để dược bức tranh này?

  + Bức tranh cô dán những gì?

  + Cô xé những gì? Cô xé như thế nào? 

  + Xé xong cô làm gì?

 - Cô gợi mở cho trẻ nhắc cách xé, dán.

 - Cô gợi mở cho trẻ nêu nhận xét về bố cục tranh.

  + Các bức tranh này có đẹp không? Vì sao các con thấy đẹp?

  +  Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình.

   * Ý tưởng của bé:

 - Cô gợi hỏi cho trẻ nêu ý định và cách xé dán.

  + Con có muốn xé đàn cá giống cô không?

  + Con định xé như thế nào? 

  + Xé xong con sẽ làm gì?

  + Bố cục tranh như thế nào cho đẹp? 

  + Con sẽ cầm giấy khi xé như thế nào?  

  + Khi xé song phải làm gì? Dán như thế nào?

 - Cô gợi hỏi 3- 4 trẻ.

 - Cô củng cố ý kiến, nhắc nhở trẻ. 

  *Trẻ thực hiện:

  - Cô quan sát trẻ thực hiện, gợi mở, hướng dẫn, giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn.

  - Cô khuyến khích trẻ có ý tưởng sáng tạo.

   *Trưng bày sản phẩm:

  - Cho trẻ mang tranh lên trưng bày và cùng cô nhận xét tìm bài đẹp.      

  - Cô khuyến khích động viên trẻ và tuyên dương những trẻ vẽ đẹp.

   Cô nhận xét và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.  

3.HĐ3: Kết thúc.      
-Cho trẻ làm đàn cá bơi và đi ra ngoài.

B.CHƠI, NGOÀI TRỜI

C.CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Làm anbum về các con vật sống dưới nước

   - Cho trẻ hát: Cá vàng bơi. Cô gợi hỏi trẻ về nội dung bài hát.

   - Cho trẻ kể tên các con vật sống dưới nước trẻ biết. 

   * Quan sát – Đàm thoại.

   - Cho trẻ quan sát quyển anbum của cô và gợi mở cho trẻ nêu nhận xét về nội dung, cách trang trí, cách làm… 

   - Cô nói cho trẻ biết cách làm ra quyển anbum.

   - Cô hướng dẫn trẻ cách xé, vẽ hình ảnh của các con vật sống dưới nước hoặc cắt những hình ảnh từ họa báo để ghép lại thành những quyển anbum.

   - Hướng dẫn cách trang trí cho quyển anbum.

   * Cô tổ chức cho trẻ thực hiện.

   - Cô cùng làm với trẻ, gợi mở cho những trẻ còn lúng túng. Khuyến khích động viên trẻ có những ý tưởng sáng tạo trong quá trình thực hiện.

   - Khi trẻ đã tạo ra nhiều tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, cô hướng dẫn trẻ ghép lại và giúp trẻ đóng thành những quyển anbum sau đó cho trẻ trang trí những quyển anbum đó theo ý thích.

   - Cô gợi mở cho trẻ đặt tên cho các quyển anbum mà mình vừa làm được.

   - Cho trẻ trưng bày sản phẩm lên giá và nhắc trẻ bảo vệ giữ gìn sản phẩm của mình.

Thứ tư ngày 02 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNT: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng.

Nhận biết số 7

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:
- Trẻ so sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7.

- Trẻ biết quan hệ về vị trí của 2 số tự nhiên.

- Nhận biết số 7 và biết mối quan hệ của nó với các nhóm đồ vật.

2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng so sánh, thêm bớt và cách diễn đạt của trẻ.

- Phát huy tính tích cực, tư duy cho trẻ.

3. Thái độ:
- Biết thực hiện các yêu cầu của cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

II.Chuẩn bị
- 7 cái ao, 7 con cá, thẻ số từ 1- 7.

- Bày sẵn 1 số ao nuôi các con vật sống dưới nước.

- Một số nhóm đồ dùng, đồ chơi bày xung quanh lớp có số lượng ít hơn hoặc bằng 7, các thẻ số tương ứng .

- Đồ dùng của cô tương tự của trẻ kích thước hợp lý.

III. Tổ chức hoạt động

1. HĐ1: Ôn tập nhận biết số lượng trong phạm vi 6.
- Cô cùng trẻ hát bài : "Cá vàng bơi"

- Cô cùng trẻ tham quan 1 số một số ao nuôi thủy sản của nhà bạn Lan

- Cho trẻ đếm các con vật thả trong các ao: Cá nhân đếm, tập thể đếm.

- Bạn lan nhờ các bạn thả cá vào ao. (Trẻ mang rổ về chỗ).

2. HĐ2: Dạy trẻ đếm đến 7,  NB số 7.
- Gợi hỏi trẻ bạn Lan tặng những gì?

- Trò truyện với trẻ về tên gọi, nơi ở của cá.

- Cho trẻ giúp bạn Lan thả cá vào ao. (cho trẻ xếp tất cả số ao ra). Cô xếp cùng với trẻ và gợi mở cách xếp.

+ Cho trẻ xếp tương ứng mỗi ao thả 1 con cá riêng cái ao cuối cùng chưa thả

(Cho trẻ xếp ra 6 con cá) Cô nhấn mạnh kỹ năng xếp từ trái sang phải.

- Yêu cầu trẻ đếm và nhận xét nhóm cá và nhận xét có mấy con cá

- Cho trẻ đếm nhóm ao và nêu ý kiến có mấy cái ao?

- Yêu cầu trẻ nhận xét nhóm cá và nhóm ao:

+ Nhóm cá và nhóm ao như thế nào với nhau?

+ Nhóm ao như thế nào? Nhiều hơn là mấy?

+ Nhóm cá là nhóm gì? Ít hơn là mấy?

- Vậy muốn nhóm cá bằng nhóm ao phải làm thế nào?(Yêu cầu trẻ xếp thêm 1 con 

cá rồi đếm lại 2 nhóm và nhận xét kết quả).

+ Nhóm cá và nhóm ao như thế nào với nhau?

+ Vậy 6 con cá thêm 1 con cá là mấy?

+ Hai nhóm đều có số lượng là mấy?

- Cho trẻ đếm nhóm bát và nhóm thìa trên đồ dùng của trẻ để kiểm tra kết quả.

- Cho trẻ tìm số tương ứng với nhóm ao và nhóm cá .(Số 7)

- Cho trẻ nhận biết đặc điểm số 7 và đọc số 7.

- Cho trẻ tìm số 7 giơ lên và đọc nhiều lần

- Cho trẻ bớt dần số cá mỗi lần bớt yêu cầu trẻ so sánh tìm số tương ứng.

- Cho trẻ cất nhóm ao vừa cất vừa đếm.

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm con vật có số lượng là 7 và tìm số tương 

ứng.

3.HĐ3: Luyện tập

- Chơi các trò chơi: tìm và thêm bớt theo yêu cầu của cô.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi tìm đồ dùng đồ chơi và thêm bớt theo yêu cầu của cô.

+ Cho trẻ chơi trò chơi kết bạn.

Cô cho trẻ thêm bớt nhóm bạn theo yêu cầu của cô.

* Cô khuyến khích động viên trẻ và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

B.CHƠI, NGOÀI TRỜI

C. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Thực hiện vở: Bé làm quen với toán qua các con số

- Cô giới thiệu bài tập mà trẻ cần thực hiện. Giới thiệu về yêu cầu của bài tập.

- Cô thực hiện và phân tích cách làm cho trẻ hiểu.

- Cô gợi hỏi trẻ về;  Cách cầm bút như thế nào? Cầm bằng tay nào?

+ Cách giở vở như thế nào? Giở bằng tay nào?

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện theo yêu cầu của bài tập.

- Cô quan sát và gợi mở giúp đỡ cho những trẻ còn lúng túng.

- Cô quan sát giúp đỡ trẻ.

Thứ năm ngày 03 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNN:Thơ: Nàng tiên ốc

1. Mục đích, yêu cầu.

1.. Kiến thức

- Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung, nhớ tên bài thơ, tác giả. Biết đọc diễn cảm bài thơ.

 2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, thể hiện nhịp chậm rãi của bài thơ. Giúp trẻ trả lời rỏ ràng, đúng, trọn câu. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

3.. Thái độ

- Giáo dục trẻ ở hiền gặp lành, chăm làm tốt bụng, được mọi người yêu quý và được sống hạnh phúc.
II. Chuẩn bị

- Vi tính. PowerPoint có hình ảnh liên quan đến nội dung bài thơ
- Bài hát: Tôm, cá, Cua thi tài.

III. Tổ chức hoạt động

1.HĐ1: Gợi hứng thú 
- Cho trẻ hát: Tôm, ốc, Cua thi tài.

- Cua tôm, ốc là những con vật sống ở đâu?

2. HĐ2.

* Đọc thơ cho trẻ nghe

- Cô đọc lần 1: Cô đọc diễn cảm 

- Hỏi trẻ tên bài thơ gì? Do ai sáng tác?

- Cô đọc lần 2: kết hợp với hình ảnh.

*Trích dẫn bài thơ theo 3 ý.

-Giảng từ “chum”

*Câu hỏi đàm thoại:

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?

- Bài thơ có nhịp điệu sắc thái như thế nào?

+ Tác giả đã kể về cuộc đời của ai ?

+ Bà già sống bằng nghề gì ?

+ Bà đã bắt được con ốc như thế nào ?

- Bạn nào giỏi đọc câu thơ miêu tả về con ốc cho cả lớp cùng nghe nào?

+ Bà già nghèo nhưng rất quý con ốc, bà có bán con ốc không?

+  Bà đem con ốc bỏ vào đâu?

+ Khi bà cụ đi vắng có một chuyện lạ xảy ra, có một nàng tiên bước ra từ chum nước giúp bà rất nhiều công việc gia đình.

+ Thế khi bà cụ đi vắng, nàng tiên đã giúp bà những công việc gì?

+ Đố bạn nào biết câu thơ nào đã thể hiện những việc nàng tiên ốc đã giúp bà?

- Khi thấy chuyện lạ như vậy bà đã có ý rình xem. Bà đã thấy ai xuất hiện?

+ Bà già đã làm gì để Nàng Tiên ở lại với mình?

- Điều đó được thể hiện qua câu thơ nào?

+ Từ đó hai mẹ con sống với nhau như thế nào?

* Giáo dục trẻ biết ngoan ngoan yêu thương các loài động vật.

*Trẻ đọc thơ

- Lớp đọc 2 lần

- Tổ, nhóm, cá nhân đọc. Cô chú ý sửa sai.

-Động viên khuyến khích trẻ đọc.

- Cả lớp đọc lại 1-2 lần

3: Kết thúc

- Các con yêu quý, hôm nay bà cụ lại đi làm đồng vắng, đã đến giờ cô tiên ốc phải về để giúp bà làm việc nhà rồi. Cô cháu mình cùng đến thăm nhà bà và cùng cô tiên ốc làm giúp bà một số công việc nhà nhé!
B.CHƠI NGOÀI TRỜI 

C.CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Lao động - vệ sinh

   - Cho trẻ quan sát các loại cây cảnh và hoa trong sân trường.

   - Cô cho trẻ tự thảo luận về tên gọi, đặc điểm, màu sắc…và tầm quan trọng của các loại hoa và cây cảnh đối với cuộc sống sau đó gợi mở cho trẻ nêu ý kiến.

   + Trong trường có những loại cây hoa gì?

   + Cây hoa đó như thế nào?

   + Trồng cây cảnh và hoa để làm gì?

   + Hoa và cây cảnh sống được nhờ có gì?

   + Làm thế nào để cây cối và hoa lá luôn tươi tốt?

   - Cô giới thiệu với trẻ các loại cây hoa giống để trồng.

   - Cô trò truyện với trẻ cách trồng và cách chăm sóc các loại cây, hoa.

   - Cho trẻ nhắc lại quá trình thực hiện và nói về các đồ dùng cần thiết khi trồng và chăm sóc cây, hoa.

   - Cô cho trẻ thực hiện.

   - Cô cùng tham gia với trẻ và động viên, giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn.

Thứ sáu ngày 04 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hát và vận động: “Cá vàng bơi”.

- Nghe hát: “Tôm cá cua thi tài”.

TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát.

1.Mục đích, yêu cầu

1.Kiến thức

- Trẻ biết hát kết hợp vận động minh hoạ theo nhạc khi hát bài hát “Cá vàng bơi”. Khuyến khích trẻ vận động minh hoạ theo bài hát. Trẻ nhớ tên bài hát tên tác giả bài hát: Cá vàng bơi, Tôm cá cua thi tài. Biết hưởng ứng cùng cô, chơi tốt trò chơi.

2.Kỹ năng

- Rèn kỹ năng hát thể hiện tính chất vui tươi, nhịp nhàng và kết hợp vận động minh hoạ. Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
3.Thái độ

- Trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ cá cảnh.
II. Chuẩn bị

- Một số bản nhạc bài hát về các con vật.
- Mũ cua, tôm, cá.  Đàn ghi âm bài hát..

III. Tổ chức hoạt động

1.HĐ1: Gây hứng thú

- Cô  cho trẻ chơi trò chơi: “Đàn cá bơi”
Cá bơi nhẹ nhàng, bơi nhanh, chậm, đớp mồi… vừa làm vừa đọc bài thơ: “Con cá vàng”.
- Cá sống ở đâu? Cá bơi được là nhờ gì?
- Ai còn nhớ có bài hát gì nói về con có vàng nào?

2.HĐ2:

*Hát, vận động “Cá vàng bơi”

- Cả lớp hát 1- 2 lần.
+ Các con vừa hát bài hát gì? Nhạc và lời của ai?
+ Cá vàng bơi như thế nào? Cá vàng còn làm gì?
+ Các con làm gì để giúp các chú cá lớn lên?

*Cô thực hiện hát và vận động cho trẻ xem 2 lần.
- Trẻ hát  kết hợp vận động minh hoạ cùng cô 2-3 lần
- Tổ thực hiện,nhóm hát vận động, cá nhân
- Cả lớp hát và vận động minh hoạ 1 lần nữa
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
*Nghe hát “Tôm cá cua thi tài”

- Cô giới thiệu bài hát.
- Cô hát lần 1
+ Cô vừa hát bài gì? 
- Lần 2: Cô hát và vận động minh hoạ.

-Lần 3 trẻ cùng cô vận động theo băng đĩa.

*Trò chơi âm nhạc “Nghe nhạc đoán tên bài hát”

- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi trò chơi 3-4 lần
- Cô bao quát theo dõi trẻ chơi
3.Kết thúc
-  Trẻ hát bài “Cá vàng bơi”
B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Văn nghệ cuối tuần

(Biểu diễn các bài hát, bài thơ về các con vật sống dưới nước)

Cô tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ cuối tuần với chủ đề “Ao thiên nhiên kỳ thú”.         

  - Cô giới thiệu người dẫn chương trình văn nghệ.

  - Cô lần lượt cho trẻ biểu diễn biểu diễn văn nghệ với nhiều hình thức như :           

   + Cho cả lớp hát, múa, đọc thơ.

   + Cho từng tổ, nhóm cá nhân biểu diễn.

  - Cô khuyến khích, động viên trẻ. Giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.

  - Sau mỗi lần biểu diễn cô hỏi trẻ tên bài, tên tác giả.

  - Cô dựa vào nội dung từng bài hát, bài thơ để lồng ghép giáo dục trẻ.

  - Cô hát cho trẻ nghe những bài hát trong và ngoài chương trình có nội dung phù hợp. 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 

CÔN TRÙNG QUANH BÉ –  1 TUẦN

 (Thực hiện từ ngày 07/1 đến 11/1/2019)

	HOẠT ĐỘNG
	THỨ 2
	THỨ 3


	THỨ 4


	THỨ 5


	THỨ 6



	ĐÓN TRẺ, CHƠI

THỂ DỤC SÁNG


	- Cô đón trẻ vào lớp . Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề.
*Thể dục sáng: - Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác thể dục kết hợp với đĩa nhạc.
- Hô hấp: Làm chú gà trống gáy.
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 
- Chân: Hai tay lên cao, chân bước lên phía trước, khụy gối, tay đưa ngang trước mặt.
- Bụng: 2 tay ra trước, xoay người sang trái, xoay người sang phải.
- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.

	HỌC


	-Nhảy lò cò
+TCVĐ: Kéo co
	- Một số loại côn trùng. 

	- Làm quen chữ cái h, k

	- Thơ : Con ong chuyên cần. 

	- DH: Con chuồn chuồn.
+ NH: Chị ong nâu và em bé.
+ TC: Tai ai tinh.

	CHƠI,

HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y.
 - Góc chơi xây dựng: Xây dựng và lắp ghép chuồng trại chăn nuôi.
 - Góc nghệ thuật: Múa, hát, xé dán, vẽ, nặn về các loại côn trùng. 
 - Góc học tập: Đếm so sánh các con vật, tìm chữ cái trong tên côn trùng.
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	Quan sát khám phá thiên nhiên xung quanh
	Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời
	Nhặt lá vệ sinh sân trường
	Chơi với cát, sỏi, đá.
	Chơi bán hàng chợ quê

	ĂN BỮA CHÍNH
	- Cho trẻ rửa tay trước khi ăn.
- Mời cô, mời bạn trước khi ăn.
-Trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng các món ăn.
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, khi ăn không nói chuyện riêng, ho, hắt hơi phải quay ra ngoài, lấy tay che miệng, thể hiện thói quen văn minh lịch sự.
- Nhắc trẻ lau miệng, lau tay sau khi ăn song.

	NGỦ
	-Cô cho trẻ chuẩn bị chỗ ngủ. Cô điều chỉnh ánh sang và nhiệt độ phòng ngủ cho phù hợp.
-Bao quát, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.
- Rèn trẻ ngủ ngoan, ngủ đủ giấc, khi ngủ không nói chuyện riêng.

	ĂN BỮA PHỤ
	- Sau khi trẻ ngủ dậy, cô cho trẻ chơi một số trò chơi vận động để trẻ tỉnh giấc.
-Cho trẻ đi vệ sinh cá nhân sau đó cho trẻ ăn bữa phụ.

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	Cho trẻ xem tranh ảnh về các loại côn trùng.
	Cho trẻ chơi 1 số trò chơi về con côn trùng.
	Thực hiện vở bé làm quen chữ cái.
	Lao động vệ sinh.

	Văn nghệ cuối tuần.

	TRẺ CHUẨN BỊ RA VỀ VÀTRẢ TRẺ
	- Chơi tự do ở các góc nhẹ nhàng. 
- Vệ sinh cuối ngày: Rửa tay, rửa mặt.
- Chuẩn bị tư trang cho trẻ.
- Nhắc trẻ chào cô, chào bạn, chào bố mẹ khi về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.
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TỔ CHUYÊN MÔN KÝ DUYỆT
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                                       Bùi Thị Vi

THỂ DỤC SÁNG

I. Mục đích yêu cầu

 1, Kiến thức:  Trẻ biết cách tập các động tác thể dục cùng cô kết hợp với lời của bài hát: “Con cào cào” nhịp nhàng, đúng động tác. 

2. Kỹ năng: Rèn khả năng nghe nhạc, đội hình đội ngũ và nề nếp học tập cho trẻ.

3. Thái độ: Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật .Thường xuyên luyện tập để giữ gìn sức khỏe và phát triển thể chất.

II. Chuẩn bị

  - Sân tập bằng phẳng sạch sẽ cho trẻ.

  - Đĩa nhạc, loa đài.

III. Tổ chức hoạt động 

 1. HĐ1. Khởi động

     - Cho trẻ làm đoàn tàu chuyển động theo vòng tròn quanh sân 1- 2 vòng kết hợp đi kiễng gót, đi bằng  mũi bàn chân, đi nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô.

     - Cho trẻ về 3 tổ rèn đội hình, đội ngũ sau đó tập cho trẻ tập bài thể dục sáng. 

 2. HĐ2. Trọng động

  Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo đĩa nhạc.

- Hô hấp: Làm chú gà trống gáy.

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 

- Chân: Hai tay lên cao, chân bước lên phía trước, khụy gối, tay đưa ngang trước mặt.

- Bụng: 2 tay ra trước, xoay người sang trái, xoay người sang phải.

- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.

- Cô tập cùng với trẻ và hướng dẫn trẻ tập cùng cô.

 - Cô khuyến khích động viên trẻ.

  Cô hỏi lại tên bài tập và giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.

 3. HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân và ra chơi.

CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y.

- Góc chơi xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi, ao cá.

- Góc học tập: Chơi lôtô về các con vật sống dưới nước.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt, dán các con vật sống dưới nước.

I. Mục đích yêu cầu

 1. Kiến thức: 

   - Trẻ hiểu được nội dung của các góc chơi. Tập thể hiện công việc của các vai chơi. 

   - Tập thể hiện thái độ của các vai chơi.

   - Biết cách xây dựng các khu vực trong công trình theo ý tưởng. 

 2. Kỹ năng: 

   - Phát triển kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi và rèn khả năng thao tác vai.

   - Phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ, phát triển ngôn ngữ.

 3. Thái độ: 

   - Trẻ đoàn kết trong khi chơi, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

II. Chuẩn bị 

   - Đồ chơi.

   - Địa điểm chơi.

III. Tổ chức hoạt động

1.  HĐ1. Thỏa thuận trước khi chơi

  - Cô cho trẻ xúm xít quanh cô.

  - Cô hướng trẻ tới chủ đề chơi.

  - Cho trẻ thoả thuận trước khi chơi và tự nhận vai chơi.

  - Cô gợi hỏi trẻ về công việc mà vai chơi cần thể hiện.

  - Cô nhắc lại công việc của từng vai chơi trong các nhóm chơi.

  - Cho trẻ nói tên của các góc chơi trong lớp, cần đồ chơi gì và cách chơi của từng góc.(cô gợi ý giúp trẻ diễn đạt).

2.  HĐ2.  Quá trình chơi.

  - Cô cho trẻ lấy đồ chơi về các góc chơi như đã thỏa thuận.            

  - Cô chơi cùng với trẻ đóng vai chính để gợi mở, hướng dẫn cho trẻ cách chơi.

  - Cô bao quát trẻ chơi.

  - Gợi ý cho trẻ chơi sáng tạo và các nhóm biết quan hệ với nhau khi chơi.

  - Cô chú ý uốn nắn cho trẻ sử dụng ngôn ngữ trong khi giao tiếp.

  - Động viên khuyến khích trẻ kịp thời. 

 * Giáo dục trẻ biết đoàn kết trong khi chơi và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi không quăng ném đồ chơi bừa bãi, không tranh giành đồ chơi với bạn.

3.  HĐ3.  Nhận xét buổi chơi.

 - Cô gợi mở cho trẻ ở từng nhóm nhận xét cách chơi của bạn, của mình.

  - Cho trẻ tự nhận xét về bạn, về mình. 

  - Cô khuyến khích động viên các nhóm chơi và nêu

 gương những bạn chơi tốt. 

Thứ hai ngày 07 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTTC: Nhảy lò cò

- TCVĐ: Kéo co.

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:- Trẻ hứng thú tham gia tập luyện cùng cô, biết cách nhảy lò cò và giữ được thăng bằng trong khi nhảy.

- Trẻ thực hiện đúng động tác nhảy lò cò.

- Trẻ thực hiện theo dự lệnh, khẩu lệnh, chuyển đội hình theo hướng dẫn của cô.

2. Kỹ năng:
  -Trẻ thực hiện đúng kỹ năng của bài tập, phát triển tố chất nhanh nhẹn, khả năng vận động nhịp nhàng cho trẻ.

3. Thái độ:   

  - Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục để cho cơ thể khỏe mạnh.

  - Mạnh dạn tự tin khi thực hiện bài tập.

  - Trẻ có ý thức khi thực hiện hoạt động không chen lấn xô đẩy nhau.


II. Chuẩn bị 

   - Sân tập bằng phẳng sạch sẽ cho trẻ.

III. Tổ chức hoạt động 

  1 HĐ1. Khởi động:

  - Cô cho trẻ đi, chạy thành vòng tròn kết hợp đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nhanh, đi chậm, chạy nhẹ nhàng… 2 - 3 vòng xung quanh sân tập sau đó đứng thành hàng theo tổ dãn cách đều để tập bài tập phát triển chung.

  2. HĐ2. Trọng động:

     a. Bài tập phát triển chung: 
 - ĐT Tay: Đứng chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao rồi giang ngang.( 2l x 8n)

 - ĐT Chân: Hai tay giang ngang, giơ ra trước đồng thời khuỵu gối. .( 4l x 8n)

 - ĐT Bụng: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao rồi cúi người xuống hai tay chạm đầu ngón chân. .( 2l x 8n) 

 - ĐT Bật: Bật chụm tách chân .( 2l x 8n)

b. Vận động cơ bản: Nhảy lò cò
 *Cô làm mẫu: 

  Lần 1: Cô làm mẫu cho trẻ quan sát chọn vẹn bài tập.

  Lần 2: Cô vừa thực hiện vừa giảng giải động tác.

  Gọi 2 trẻ lên làm thử.

 * Trẻ thực hiện: 

  + Cho lần lượt từng trẻ ở 2 tổ thực hiện. Cô quan sát sửa sai.

  + Cô tổ chức cho trẻ thực hiện theo hình thức thi đua.(Cô khuyến khích trẻ).

  c. Trò chơi vận động: Kéo co
 - Cô gợi mở cho trẻ nhắc cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi dưới hình thức thi đua.(Cô khuyến khích động viên trẻ).

  3. HĐ3. Hồi tĩnh: Trẻ làm cá bơi 2- 3 vòng và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

B.CHƠI, NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Cho trẻ xem tranh ảnh về các loại côn trùng
- Cho trẻ hát: Con chuồn chuồn.

- Cô trò truyện với trẻ về đặc điểm, nơi ở… của chuồn chuồn.

- Cho trẻ kể tên và nêu đặc điểm các loại côn trùng khác mà trẻ biết.

- Cô cho trẻ xem hình ảnh về các loại côn trùng để bổ xung cho trẻ những gì trẻ chưa biết và nhấn mạnh những gì trẻ đã biết.

- Vừa xem cô vừa gợi mở cho trẻ nhận xét về sự đa dạng phong phú, đa dạng của các loại côn trùng.

- Khi trẻ xem song cô cho trẻ thảo luận về những gì trẻ vừa xem sau đó cô gợi mở cho trẻ nêu ý kiến nhận xét: Tên gọi, đặc điểm, nơi ở, lợi ích (tác hại) …của các loại côn trùng.

Giáo dục trẻ nhận biết lợi ích và tác hại của các loại côn trùng, biết bảo vệ những 

côn trùng có lợi và tránh xa những côn trùng có hại.

* Cho trẻ múa hát về các loại côn trùng.

Thứ ba ngày 08 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

Một số loại côn trùng

 I. Mục đích yêu cầu 
 1 Kiến thức:
  - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số loại côn trùng.  

  - Nhận biết vận động, nơi sống, thức ăn, sinh sản, lợi ích và tác hại của các loại côn trùng đó.

  - Biết so sánh sự giống và khác nhau của các loại côn trùng.

 2 Kỹ năng:
  - Phát triển khả năng tư duy, chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ. 

  - Trẻ đưa ra những nhận xét đầy đủ, chính xác về đặc điểm của các loại côn trùng.

  - Rèn kỹ năng so sánh cho trẻ.

 3 Thái độ:  
  - Biết bảo vệ các con côn trùng có lợi. Tiêu diệt và tránh xa các các con côn trùng có hại.

   - Biết cách phòng chống một số con côn trùng có hại như nằm màn tránh muỗi, không vứt thức ăn bừa bãi tránh kiến, dán...

  - Hứng thú tham gia hoạt động.

II.Chuẩn bị

  - Hình ảnh về các loại côn trùng.

  - Lô tô các loại côn trùng.

III. Tổ chức hoạt động 

  1. HĐ1.Gây hứng thú.

 - Cô cùng trẻ hát bài: “Con chuồn chuồn”

 - Trò chuyện về nội dung bài hát.  

  2.HĐ2. Tìm hiểu một số côn trùng

  + Cho trẻ xem băng hình về các con côn trùng. Cô gợi mở:

 - Con thấy trong băng hình có những con gì?

 - Các con vật này sống ở đâu? Có tên gọi chung là gì?

  *Cho trẻ xem hình ảnh con chuồn chuồn và trò chuyện với trẻ: Đây là con gì? Con chuồn chuồn có đặc điểm gì? Con chuồn chuồn đang làm gì? Chuồn chuồn là côn trùng có ích lợi gì?

  Cô cùng trẻ làm bướm bay. Gợi hỏi trẻ vừa làm con gì?

 *Cho trẻ xem hình ảnh con bướm và thảo luận cùng nhau sau đó cô gợi mở:

  + Đây là con gì?

  + Con bướm có đặc điểm gì? Có màu gì? Con bướm thường sống ở đâu?

  + Bướm bay như thế nào? Là côn trùng có lợi hay có hại?

  *Cô đọc câu đố về con muỗi.

 - Cho trẻ quan sát hình ảnh con muỗi và thảo luận cùng nhau sau đó cô gợi mở cho trẻ nêu ý kiến nhận xét về đặc điểm, vận động, tác hại...của con muỗi.

  Cô cùng trẻ hát chị ong nâu và em bé. Gợi hỏi trẻ bài hát nói về con gì?

 - Cô tiếp tục cho trẻ quan sát hình ảnh con ong và gợi mở cho trẻ nêu ý kiến nhận xét.

  * . So sánh:
 - Cô gợi mở cho trẻ nêu đặc điểm giống và khác nhau của các loại côn trùng.

 - Cô nhấn mạnh những đặc điểm giống và khác nhau của các loại côn trùng đó.

  * . Mở rộng:
 - Cho trẻ kể tên các loại côn trùng khác mà trẻ biết và xem hình ảnh các con vật đó trong máy vi tính.

 - Cô nói cho trẻ biết sự phong phú và đa dạng của các loại côn trùng.

 - Giáo dục trẻ biết về lợi ích và tác hại của các loại côn trùng. Biết bảo vệ những côn trùng có ích và tránh xa những côn trùng có hại. 

  3.HĐ3. Trò chơi: 

 - TC: Con muỗi: 

 Cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi (Cô khuyến khích động viên trẻ chơi).

 - TC: Chọn lôtô theo yêu cầu.

  + Chia trẻ thành 2 đội thi đua chọn tranh lôtô theo yêu cầu của từng đội. Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ còn lúng túng. 

  + Sau thời gian quy định cô kiểm tra kết quả và động viên khuyến khích trẻ.

  Cô nhận xét trò chơi và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng

B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D.CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Cùng bé chơi trò chơi về côn trùng

(Trò chơi: Con bọ dừa, Bắt chước tạo dáng)

   Cho trẻ quan sát hình ảnh về những côn trùng và trò truyện với trẻ vể các loại côn trùng đó. 

  - Cô giới thiệu tên trò chơi. Nêu cách chơi, luật chơi:

  - Cô tổ chức cho trẻ chơi cùng cô.                             

  - Cô quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.

  - Khi trẻ chơi tốt cô cử ra trưởng trò và cho trẻ tự chơi cùng nhau.

  - Cô động viên khuyến khích trẻ. (cô hỏi lại tên trò chơi). 

   Cô hướng dẫn trò chơi khác và tiếp tục tổ chức cho trẻ chơi.

 * Giáo dục trẻ biết đoàn kết khi chơi.                                          

Thứ tư ngày 09 tháng 01 năm 2019
A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNN: Làm quen chữ cái h, k

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:
- Trẻ phát âm đúng âm các chữ cái h, k.

- Nhớ được cấu tạo các chữ cái đó và nhận ra chữ cái trong từ.

- Biết so sánh nhận ra sự giống nhau và khác nhau.

- Biết chơi trò chơi với các chữ cái.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng so sánh, phân biệt, và ghi nhớ có chủ định.

- Rèn luyện khả năng phát âm và phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động và trò chơi với chữ cái.

II. Chuẩn bị

- Cô và mỗi trẻ một bộ thẻ chữ h, k; Thẻ chữ rời để ghép từ.

- Chữ rỗng.

- Các bức tranh kèm từ có chứa chữ cái h, k

- Một số ngôi nhà có chứa chữ cái.

- Các nét chữ rời. Trò chơi với chữ cái trên vi tính.

III. Tổ chức hoạt động

1. HĐ1. Gây hứng thú
Cô cho trẻ quan sát tranh ảnh về các con vật sống dưới nước và trò truyện với trẻ về tên gọi, tiếng kêu, vận động, lợi ích, thức ăn, sinh sản... của các con vật đó.

2. HĐ2. Làm quen các chữ cái.

a. Làm quen chữ cái h.

- Cô cho trẻ quan sát tranh - Cá rô phi

- Giới thiệu từ dưới tranh và cho trẻ đọc từ.

- Cô ghép từ bằng thẻ chữ rời và cho trẻ đếm số chữ cái.

Cho trẻ lấy 2 chữ cái đã học trong từ.

- Cô giới thiệu chữ cái h và phát âm cho trẻ nghe.

- Cho trẻ phát âm chữ h: Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.(Khi phát âm trẻ tìm thẻ chữ cái h và giơ lên).

- Cho trẻ chi giác chữ rỗng và gợi mở cho trẻ miêu tả đặc điểm chữ cái h.

- Cô nhấn mạnh lại đặc điểm của chữ cái h.

- Cho trẻ xem các kiểu chữ h: In hoa, in thường, viết hoa, viết thường.

- Cho cả lớp phát âm lại một lần nữa.

b. Làm quen chữ cái k.

- Cô cho trẻ xem tranh- Cá kiếm

- Cô ghép từ bằng thẻ chữ rời và yêu cầu trẻ đọc.

- Cho trẻ đếm số chữ cái, yêu cầu trẻ lên lấy chữ cái đã học.

- Cô giới thiệu chữ cái mới và phát âm chữ cái k.

- Cho trẻ phát âm nhiều lần bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Cho trẻ chi giác chữ rỗng và miêu tả đặc điểm chữ cái k. (cô nhấn mạnh đặc 

điểm của chữ cái k)

- Giới thiệu chữ k viết thường và cho trẻ phát âm lại.

* So sánh chữ cái.

Cô gợi mở cho trẻ nêu nhận xét về đặc điểm giống và khác nhau của 2 chữ h, k.

Cô nhấn mạnh đặc điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái.

*Trò chơi:
- Cô tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi:

+ TC: Chữ gì biến mất.(Cô cất dần các chữ cái).

+ TC: Chuyển hàng về kho.
Chia trẻ thành 2 đội thi đua tìm các thùng thức ăn của gia súc,  gia cầm có tên chứa chữ cái h, k chuyển về đúng kho của đội mình. Cô khuyến khích trẻ trong quá trình chơi.

+  TC: Ghép chữ.

Cho trẻ ghép các chữ cái h, k bằng các nét chữ rời.

Cô tổ chức cho trẻ chơi và giúp đỡ trẻ.

4.Kết thúc: Cô nhận xét và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng

B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D.CHƠI,HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Thực hiện vở bé làm quen chữ cái

- Cô cho trẻ quan sát vở bé làm quen chữ cái và gợi hỏi tên sách, nội dung của sách

- Cho trẻ nhận các ký hiệu của bản thân trên sách của mình.

- Trò chuyện với trẻ về cách cầm bút:

+ Con cầm bút bằng tay nào? Cầm như thế nào?

+ Cách giở vở như thế nào? Giở bằng tay nào?

- Cô gợi mở cho trẻ nhắc lại các chữ cái đã học.

- Cho trẻ giở vở để tìm bài có chữ cái l và phát âm chữ cái l.

- Cô hướng dẫn cách thực hiện theo yêu cầu của sách.

- Cô tổ chức cho trẻ thực hiện.

- Cô quan sát và gợi mở giúp đỡ cho những trẻ còn lúng túng.

- Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện tiếp chữ cái n và chữ cái m.

- Cô nhận xét, nêu gương những bạn thực hiện tốt.

- Cho trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định và ra chơi.

Thứ năm ngày  10 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNN:  Thơ: Con ong chuyên cần
I. Mục đích yêu cầu

1.Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc bài thơ, cảm nhận được âm điệu, nhịp điệu, sắc thái, nội dung của bài thơ.

-  Biết thể hiện âm điệu của bài thơ khi đọc cùng cô.

2.Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng nghe và đọc thơ diễn cảm qua đó phát triển ngôn ngữ.

- Trẻ  thể hiện được ngữ điệu giọng khi đọc thơ, không nói ngọng, nói lắp.

3.Thái độ:
Trẻ có ý thức khi học tập, hứng thú đọc thơ cùng cô.

II. Chuẩn bị

- Hình ảnh, tranh minh hoạ.

- Ti vi, đầu đĩa.

III. Tổ chức hoạt động

1.HĐ1. Gây hứng thú
- Cho trẻ xem hình ảnh về các hoạt động của ong và trò truyện với trẻ về công việc của ong

- Cô giới thiệu tên bài thơ: “Con ong chuyên cần”

2.HĐ2.

* Cô đọc diễn cảm:

- Cô đọc bài thơ cho trẻ nghe lần 1: Nhắc tên bài thơ, tác giả

- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ. Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

*Trích dẫn:

- Cô gợi mở cho trẻ nêu nội dung từng đoạn thơ, cô nêu nội dung và trích đọc 

đoạn thơ đó rồi giảng nội dung.

- Cô tóm tắt nội dung bài thơ lồng ghép giáo dục trẻ.

*Đàm thoại:

- Bài thơ có tên là gì? Bài thơ nói lên điều gì?

- Con ong bé nhỏ bay đi những đâu?

- Ong bay khắp nơi để làm gì?

- Ong hút nhụy hoa về làm gì?

- Các con được ăn mật ong chưa? 

- Có vị gì? Có ngon không?

- Ong là côn trùng như thế nào?

+ Giáo dục trẻ biêt lợi ích của ong và biết tránh xa không để bị ong đốt…

3.HĐ3. Trẻ đọc thơ:

- Cô cho cả lớp đọc bài thơ 1- 2 lần

- Cô lắng nghe và sửa cho trẻ. Luyện cho trẻ đọc đúng nhịp điệu, ngữ điệu của bài thơ.

- Cho trẻ đọc luân phiên theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cho trẻ đọc thơ to, nhỏ, đọc nối tiếp, đọc theo hiệu lệnh…

- Cô khuyến khích động viên trẻ.

Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

Thứ sáu ngày 11 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTTM

Dạy hát: Con chuồn chuồn.

+ Nghe hát: Chị ong nâu và em bé.

+ Trò chơi: Tai ai tinh.

I.Mục đích yêu cầu

1.Kiến thức: 
   - Trẻ nhớ tên bài, hiểu nội dung bài hát, hát cùng cô thuộc lời bài hát và đúng giai điệu của bài hát.  

   - Lắng nghe cô hát trọn vẹn bài hát “Chị ong nâu và em bé” và hưởng ứng cùng cô.

   - Tham gia trò chơi hứng thú, sôi nổi.

2. Kỹ năng: 
   - Trẻ hát rõ lời đúng nhạc và gõ đệm theo đúng nhịp của bài hát.

   - Phát triển khả năng cảm thụ tác phẩm âm nhạc cho trẻ.

3. Thái độ: 
   - Trẻ vui vẻ và hứng thú khi tham gia các hoạt động.

   - Trẻ nhận biết lợi ích và tác hại của các loại côn trùng, biết bảo vệ những côn trùng có lợi và tránh xa những côn trùng có hại.

II. Chuẩn bị 
- Đồ dùng minh họa.

- Ti vi, đầu đĩa.

III. Tổ chức hoạt động


  1. HĐ1. Gây hứng thú

  - Cho trẻ đọc đồng dao về con chuồn chuồn. Trò chuyện với trẻ về con chuồn chuồn.

  - Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

  2.HĐ2. 
*Dạy hát:  Con chuồn chuồn.

+Cô hát mẫu:

  - Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Nhắc lại tên bài hát tên tác giả.      

  - Cô hát lần 2: Kết hợp các động tác minh hoạ theo lời bài hát.

  - Cô giảng nội dung bài hát. Cô gợi hỏi tên bài hát, tên  tác giả.

  - Cô hát lại thêm một lần.

 + Dạy trẻ hát:                                       

  - Cho cả lớp hát cùng cô 2 - 3 lần.                                            

  - Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân.

  - Khi trẻ hát cô chú ý lắng nghe và sửa sai kịp thời cho trẻ.

  - Cô gợi hỏi tên bài hát, tên tác giả.                                       

   3.HĐ3 Nghe hát: Chị ong nâu và em bé.

   + Cô hát cho trẻ nghe bài hát lần 1. Cô giới thiệu lại tên bài hát.                                                                

   + Cô hát cho trẻ nghe bài hát lần 2.(Giảng nội dung bài hát).                         

   + Cô hát cho trẻ nghe bài hát lần 3 kết hợp làm điệu bộ minh họa cho lời bài hát (Khuyến khích trẻ hát múa cùng cô).

  - Cô gợi hỏi trẻ nhắc lại tên bài hát.                     

  4. HĐ 4 . Trò chơi: Tai ai tinh.  
  Cô giới thiệu tên trò chơi và gợi mở cho trẻ nhắc lại cách chơi.

  Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần.(Cô động viên trẻ).

  Cô nhận xét lớp và củng cố bài Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng  .

B.CHƠI NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Văn nghệ cuối tuần

(Biểu diễn các bài hát, bài thơ về các con côn trùng)

Cô tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ cuối tuần với chủ đề “Bé biết gì về côn trùng”.

- Cô giới thiệu người dẫn chương trình văn nghệ.

- Cô lần lượt cho trẻ biểu diễn biểu diễn văn nghệ với nhiều hình thức như :

+ Cho cả lớp hát, múa, đọc thơ.

+ Cho từng tổ, nhóm cá nhân biểu diễn.

- Cô khuyến khích, động viên trẻ. Giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.

- Sau mỗi lần biểu diễn cô hỏi trẻ tên bài, tên tác giả.

- Cô dựa vào nội dung từng bài hát, bài thơ để lồng ghép giáo dục trẻ.

- Cô hát cho trẻ nghe những bài hát trong và ngoài chương trình có nội dung phù hợp.

CHỦ ĐỀ NHÁNH:


KHU RỪNG BÍ ẨN – 1 TUẦN

 (Thực hiện từ ngày 14/1 đến 18/1/2019)

	HOẠT ĐỘNG
	THỨ 2
	THỨ 3


	THỨ 4


	THỨ 5


	THỨ 6



	ĐÓN TRẺ, CHƠI

THỂ DỤC SÁNG


	- Cô đón trẻ vào lớp . Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề.
*Thể dục sáng: - Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác thể dục kết hợp với đĩa nhạc.
- Hô hấp: Làm chú gà trống gáy.
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 
- Chân: Hai tay lên cao, chân bước lên phía trước, khụy gối, tay đưa ngang trước mặt.
- Bụng: 2 tay ra trước, xoay người sang trái, xoay người sang phải.
- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.

	HỌC


	- Bò dích dắc qua 7 điểm.
+ TC: Chuyền bóng
	 - Truyện: Chú dê đen. 

	- Những con vật sống trong rừng

	Gộp, tách 7 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm

	- Dạy hát : “Chú voi con ở bản đôn”.
Nghe hát: “Đố bạn”.
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

	CHƠI,

HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y.
- Góc chơi xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi, ao cá, vườn bách thú.
- Góc học tập: Chơi lôtô về các con vật.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt, dán các con vật sống trong rừng. 

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	Quan sát khám phá thiên nhiên xung quanh
	Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời
	Nhặt lá vệ sinh sân trường
	Chơi với cát, sỏi, đá.
	Chơi bán hàng chợ quê

	ĂN BỮA CHÍNH
	- Cho trẻ rửa tay trước khi ăn.
- Mời cô, mời bạn trước khi ăn.
-Trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng các món ăn.
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, khi ăn không nói chuyện riêng, ho, hắt hơi phải quay ra ngoài, lấy tay che miệng, thể hiện thói quen văn minh lịch sự.
- Nhắc trẻ lau miệng, lau tay sau khi ăn song.

	NGỦ
	-Cô cho trẻ chuẩn bị chỗ ngủ. Cô điều chỉnh ánh sang và nhiệt độ phòng ngủ cho phù hợp.
-Bao quát, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.
- Rèn trẻ ngủ ngoan, ngủ đủ giấc, khi ngủ không nói chuyện riêng.

	ĂN BỮA PHỤ
	- Sau khi trẻ ngủ dậy, cô cho trẻ chơi một số trò chơi vận động để trẻ tỉnh giấc.
-Cho trẻ đi vệ sinh cá nhân sau đó cho trẻ ăn bữa phụ.

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	Cho trẻ xem tranh ảnh về động vật sống trong rừng.
	Kể chuyện cho trẻ nghe : Nhím con kết bạn.
	Đóng kịch: Chú dê đen.
	Lao động vệ sinh.

	Văn nghệ cuối tuần.

	TRẺ CHUẨN BỊ RA VỀ VÀTRẢ TRẺ
	- Chơi tự do ở các góc nhẹ nhàng. 
- Vệ sinh cuối ngày: Rửa tay, rửa mặt.
- Chuẩn bị tư trang cho trẻ.
- Nhắc trẻ chào cô, chào bạn, chào bố mẹ khi về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.


Đồng Môn ngày 14 tháng 01 năm 2019


TỔ CHUYÊN MÔN KÝ DUYỆT

                                     Người lập kế hoạch

          






                                       Bùi Thị Vi

THỂ DỤC SÁNG

I. Mục đích yêu cầu

 1, Kiến thức:  Trẻ biết cách tập các động tác thể dục cùng cô kết hợp với lời của bài hát: “Chú voi cởn bản đôn” nhịp nhàng, đúng động tác. 

2. Kỹ năng: Rèn khả năng nghe nhạc, đội hình đội ngũ và nề nếp học tập cho trẻ.

3. Thái độ: Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật .Thường xuyên luyện tập để giữ gìn sức khỏe và phát triển thể chất.

II. Chuẩn bị

  - Sân tập bằng phẳng sạch sẽ cho trẻ.

  - Đĩa nhạc, loa đài.

III. Tổ chức hoạt động 

 1. HĐ1. Khởi động

     - Cho trẻ làm đoàn tàu chuyển động theo vòng tròn quanh sân 1- 2 vòng kết hợp đi kiễng gót, đi bằng  mũi bàn chân, đi nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô.

     - Cho trẻ về 3 tổ rèn đội hình, đội ngũ sau đó tập cho trẻ tập bài thể dục sáng. 

 2. HĐ2. Trọng động

  Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo đĩa nhạc.

- Hô hấp: Làm chú gà trống gáy.

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 

- Chân: Hai tay lên cao, chân bước lên phía trước, khụy gối, tay đưa ngang trước mặt.

- Bụng: 2 tay ra trước, xoay người sang trái, xoay người sang phải.

- Bật: Hai tay chống hông bật tại chỗ.

- Cô tập cùng với trẻ và hướng dẫn trẻ tập cùng cô.

 - Cô khuyến khích động viên trẻ.

  Cô hỏi lại tên bài tập và giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.

 3. HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân và ra chơi.

CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú y.

- Góc chơi xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi, ao cá, vườn bách thú.

- Góc học tập: Chơi lôtô về các con vật.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt, dán các con vật sống trong rừng. 

I. Mục đích yêu cầu

 1. Kiến thức: 

   - Trẻ hiểu được nội dung của các góc chơi. Tập thể hiện công việc của các vai chơi. 

   - Tập thể hiện thái độ của các vai chơi.

   - Biết cách xây dựng các khu vực trong công trình theo ý tưởng. 

 2. Kỹ năng: 

   - Phát triển kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi và rèn khả năng thao tác vai.

   - Phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ, phát triển ngôn ngữ.

 3. Thái độ: 

   - Trẻ đoàn kết trong khi chơi, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

II. Chuẩn bị 

   - Đồ chơi.

   - Địa điểm chơi.

III. Tổ chức hoạt động

1.  HĐ1. Thỏa thuận trước khi chơi

  - Cô cho trẻ xúm xít quanh cô.

  - Cô hướng trẻ tới chủ đề chơi.

  - Cho trẻ thoả thuận trước khi chơi và tự nhận vai chơi.

  - Cô gợi hỏi trẻ về công việc mà vai chơi cần thể hiện.

  - Cô nhắc lại công việc của từng vai chơi trong các nhóm chơi.

  - Cho trẻ nói tên của các góc chơi trong lớp, cần đồ chơi gì và cách chơi của từng góc.(cô gợi ý giúp trẻ diễn đạt).

2.  HĐ2.  Quá trình chơi.

  - Cô cho trẻ lấy đồ chơi về các góc chơi như đã thỏa thuận.            

  - Cô chơi cùng với trẻ đóng vai chính để gợi mở, hướng dẫn cho trẻ cách chơi.

  - Cô bao quát trẻ chơi.

  - Gợi ý cho trẻ chơi sáng tạo và các nhóm biết quan hệ với nhau khi chơi.

  - Cô chú ý uốn nắn cho trẻ sử dụng ngôn ngữ trong khi giao tiếp.

  - Động viên khuyến khích trẻ kịp thời. 

 * Giáo dục trẻ biết đoàn kết trong khi chơi và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi không quăng ném đồ chơi bừa bãi, không tranh giành đồ chơi với bạn.

3.  HĐ3.  Nhận xét buổi chơi.

 - Cô gợi mở cho trẻ ở từng nhóm nhận xét cách chơi của bạn, của mình.

  - Cho trẻ tự nhận xét về bạn, về mình. 

  - Cô khuyến khích động viên các nhóm chơi và nêu

 gương những bạn chơi tốt. 

Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

- Bò dích dắc qua 7 điểm.

+ TC: Chuyền bóng

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:- Trẻ hứng thú tham gia tập luyện cùng cô, biết cách bò dích dắc và phới hợp tay, chân nhịp nhàng.

- Trẻ thực hiện đúng động tác bò.

- Trẻ thực hiện theo dự lệnh, khẩu lệnh, chuyển đội hình theo hướng dẫn của cô.

2. Kỹ năng:
  -Trẻ thực hiện đúng kỹ năng của bài tập, phát triển tố chất nhanh nhẹn, khả năng vận động nhịp nhàng cho trẻ.

3. Thái độ:   

  - Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục để cho cơ thể khỏe mạnh.

  - Mạnh dạn tự tin khi thực hiện bài tập.

  - Trẻ có ý thức khi thực hiện hoạt động không chen lấn xô đẩy nhau.


II. Chuẩn bị 

   - Đoạn đường dích dắc

III. Tổ chức hoạt động 

  1 HĐ1. Khởi động:

  - Cô cho trẻ đi, chạy thành vòng tròn kết hợp đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nhanh, đi chậm, chạy nhẹ nhàng… 2 - 3 vòng xung quanh sân tập sau đó đứng thành hàng theo tổ dãn cách đều để tập bài tập phát triển chung.

  2. HĐ2. Trọng động:

     a. Bài tập phát triển chung: 
 - ĐT Tay: Đứng chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao rồi giang ngang.( 4l x 8n)

 - ĐT Chân: Hai tay giang ngang, giơ ra trước đồng thời khuỵu gối. .( 4l x 8n)

 - ĐT Bụng: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao rồi cúi người xuống hai tay chạm đầu ngón chân. .( 2l x 8n) 

 - ĐT Bật: Bật chụm tách chân .( 2l x 8n)

b. Vận động cơ bản: bò dích dắc qua 7 điểm
 *Cô làm mẫu: 

  Lần 1: Cô làm mẫu cho trẻ quan sát chọn vẹn bài tập.

  Lần 2: Cô vừa thực hiện vừa giảng giải động tác.

  Gọi 2 trẻ lên làm thử.

 * Trẻ thực hiện: 

  + Cho lần lượt từng trẻ ở 2 tổ thực hiện. Cô quan sát sửa sai.

  + Cô tổ chức cho trẻ thực hiện theo hình thức thi đua.(Cô khuyến khích trẻ).

  c. Trò chơi vận động: Kéo co
 - Cô gợi mở cho trẻ nhắc cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi dưới hình thức thi đua.(Cô khuyến khích động viên trẻ).

  3. HĐ3. Hồi tĩnh: Trẻ làm cá bơi 2- 3 vòng và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

B.CHƠI, NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

 Xem hình ảnh về các con vật sống trong rừng

  - Cô cùng trẻ trò chuyện về động vật sống trong rừng.

  - Cô cho trẻ quan sát các hình ảnh của thế giới động vật trên mý vi tính.

  - Trò chuyện với trẻ :

   +  Con gì đây? +  Nó đang làm gì? +  Nó như thế nào? 

   +  Con vật đó ăn gì? tính tình nó như thế nào ?

  - Cô vừa cho trẻ quan sát hình ảnh, vừa đàm thoại cùng trẻ.

  - Cô khuyến khích trẻ tích cực quan sát tìm hiểu.

  - Cho trẻ phân loại một số con vật : ăn thịt và một số con vật ăn rau củ quả

  - Giáo dục trẻ nhận biết bảo vệ những con vật. Tránh xa những con vật hung dữ.

  * Cho trẻ múa hát về các con vật sống trong rừng.

  - Cô cùng tham gia với trẻ và khuyến khích động viên trẻ.

Thứ ba ngày 15 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNN: Truyện:  Chú dê đen

I. Mục đích yêu cầu 

 1. Kiến thức: 

   - Trẻ lắng nghe cô kể truyện, nhớ tên truyện và hiểu nội dung câu truyện. 

   - Biết tên các nhân vật trong truyện và đánh giá được ính cách của các nhận vật trong truyện.

   - Trẻ hiểu được ý nghĩa của câu truyện, biết kể truyện sáng tạo theo tranh.

 2. Kỹ năng: 

   - Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý lắng nghe và biết đánh giá tính cách của các nhân vật, phát triển khả năng ghi nhớ. 
   - Rèn kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô một cách đầy đủ, rõ ràng…

   - Rèn kỹ năng kể chuyện cho trẻ.

 3, Thái độ: 
   - Trẻ có lòng dũng cảm, thông minh mưu trí.

   - Trẻ hứng  thú tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị 
   - Một số hình ảnh minh họa nội dung câu chuyện.

III. Tổ chức hoạt động 

  1.  HĐ1:Gây hứng thú

  - Cô đọc câu đố về con dê

  - Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề

  - giới thiệu tên truyện.

  2. HĐ2: Cô kể chuyện cho trẻ nghe
 - Cô kể cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên câu chuyện.

 - Cô kể lần 2: Kết hợp với tranh minh họa nội dung câu chuyện. (Hỏi trẻ tên câu chuyện, các nhân vật trong chuyện).

 - Cô trích dẫn làm rõ ý.

  - Cô gợi mở cho trẻ nêu nội dung từng đoạn truyện.

 - Cô nêu nội dung đoạn truyện sau đó cô kể trích dẫn đoạn truyện đó và giảng giải nội dung.

 - Cô tóm tắt nội dung truyện.

  * Đàm thoại: 

 - Cô vừa kể cho cả lớp nghe chuyện gì?

 - Trong câu chuyện có những nhân vật nào? 

 - Chú dê trắng là 1 chú dê nh thế nào? 

 - Chú dê đen là 1 chú dê như thế nào?

- chó sói là con vật như thế nào? 

 - Con xẽ học tập tính cách của nhân vật nào ?

 - Vì sao con học tập chu dê đen? 

  + Giáo dục trẻ : không được nhút nhát, phải có lòng dũng cảm và trí thông minh.

3.HĐ3: Trẻ kể truyện theo tranh

 - Cô cho trẻ kể chuyện sáng tạo theo nội dung các bức tranh minh hoạ.(Cô gợi mở cho trẻ trong quá trình trẻ kể). 

 - Cô tóm tắt nội dung truyện sau khi trẻ kể.

 - Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.
B.HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Kể chuyện cho trẻ nghe

 (Nhím con kết bạn)
Cô trò truyện cùng trẻ về các con vật sống trong rừng.

- Cô giới thiệu tên chuyện: Nhím con kết bạn.

- Cô kể cho trẻ nghe 1- 2 lần: Giảng nội dung chuyện cho trẻ hiểu .

- Cô kể chuyện kết hợp cho trẻ xem hình ảnh minh họa chuyện trên máy vi tính.

- Đàm thoại cùng trẻ về nội dung chuyện.

- Giáo dục trẻ: Sống hòa đồng gần gũi và đoàn kết với bạn bè.

Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNT: Một số con vật sống trong rừng  

I. Mục đích yêu cầu 

 1, Kiến thức: 

  - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, thức ăn, sinh sản, tiếng kêu, điều kiện sống và ích lợi của các con vật sống trong rừng. 

  - Biết so sánh, phân biệt những đặc điểm giống và khác nhau giữa các con vật đó.

  - Biết tránh xa những con vật hung dữ.

  - Trẻ nhận biết sự phong phú đa dạng của các loại vật. 

 2, Kỹ năng:
  - Phát triển khả năng tư duy, chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ. 

  - Trẻ đưa ra những nhận xét đầy đủ, chính xác.

 3, Thái độ:  

  - Biết các loài động vật quý hiếm cần phải được bảo vệ.

  - Hứng thú tham gia hoạt động.

II.Chuẩn bị 

  - Một số tranh ảnh, mô hình các con vật sống trong rừng. 
  - Các con vật như: voi, nai, hổ, khỉ….

III. Tổ chức hoạt động 

  1. HĐ1. Gây hứng thú

   Cho trẻ đi thăm quan mô hình rừng xanh vừa đi vừa hát: Ta đi vào rừng xanh. Cho trẻ nhận xét xem trong rừng có những con vật gì?
  2. HĐ2. Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng:

  * Cho trẻ quan sát và nhận xét về con Hổ.

   + Đây là con gì? Con Hổ có đặc điểm gì?

   + Có mấy chân? Lông màu gì? Nó ăn thức ăn gì?

   + Đặc tính của Hổ là gì?

    - Các con nhìn thấy con hổ ở đâu? Khi đến vườn bách thú xem các con vật các con phải như thế nào?

  * Cô đọc câu đố về con Voi cho trẻ đoán
  - Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con voi

   + Đây là con gì? Con Voi có đặc điểm gì?

   + Đây là cái gì của con voi? 

   + Con Voi dùng vòi để làm gì? Voi ăn thức ăn gì? 

   + Con voi làm gì giúp mọi người.

  Voi là loài vật rất hiền lành, giúp ích được rất nhiều cho con người
  - Cho trẻ hát bài hát: Chú voi con ở bản đôn 

    - Cho trẻ nói về con khỉ, con sư tử, con nhím...: Đặc điểm, vận động, thức ăn...

 của con khỉ.

  * So sánh:

  Cho trẻ quan sát tranh con khỉ và con Voi sau đó cô gợi mở:

   + Con khỉ và con Voi giống nhau và khác nhau ở điểm nào? (Đặc điểm bên ngoài, thức ăn, ....) 

  *  Mở rộng: Cho trẻ kể tên các con vật sống trong rừng. 

  Cô gợi mở cho trẻ kể tên các con vật sống trong rừng trẻ biết.

  - Cô cho trẻ xem hình ảnh các con vật trong máy vi tính
  - Cô giáo dục trẻ: Những con vật sống trong rừng đều là những loài động vật quý hiếm và cần được bảo vệ.

  3. HĐ3. Trò chơi.“Tìm về rừng“
  - Cho trẻ chơi trò chơi:   Cô chia trẻ ra làm 2 đội. Cô nói cách chơi luật chơi rồi cho trẻ chơi. 

  Kết thúc giờ chơi cô cùng trẻ kiểm tra kết quả. Cô nhận xét trò chơi và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng..
B.CHƠI, NGOÀI TRỜI
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Tập đóng kịch: Chú dê đen

  - Cho trẻ quan sát tranh và gợi hỏi tên truyện.        

  - Cô cho cả lớp kể truyện cùng cô 1 lần.                    

  - Cô cùng trẻ đàm thoại nội dung truyện:

  - Cô cho trẻ nhắc lại nội dung của câu truyện. 

  - Cho trẻ nhận xét tính cách của từng nhân vật trong kịch? và lời nói của các nhân vật.

  - Cô cho trẻ tự nhận vai.

  - Cho trẻ tập đóng từng đoạn kịch.

  - Cô chú ý nhắc trẻ thể hiện đúng thái độ và giọng điệu của từng nhân vật.

  - Khi trẻ đã thành thạo cô cho trẻ tập từ đầu đến cuối vở kịch.

  - Cô đổi vai cho nhiều trẻ được cùng tập đóng kịch.

  - Cô quan sát và gợi mở giúp đỡ cho những trẻ còn lúng túng ngượng ngùng, động viên trẻ đóng kịch. 

Thứ năm ngày 17 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNT: Gộp, tách 7 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm

I. Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức:
- Dạy trẻ tách/gộp nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần theo nhiều cách khác nhau.

- Trẻ biết cách chia theo ý thích và nhận biết các cách chia.

- Biết đếm và nói kết quả đếm.

2.Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng đếm, so sánh 2 nhóm đối tượng, tạo nhóm trong phạm vi 7

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.

- Luyện cho trẻ thêm bớt trong phạm vi 7.

3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị
- Mỗi trẻ và cô 7 quả chín và 2 con sóc.

- Các nhóm đồ chơi có số lượng 7.

- Thẻ số từ 1 đến 7.

III. Tổ chức hoạt động

1.HĐ1: Ôn nhận biết nhóm có 7 đối tượng - thêm bớt trong phạm vi 7.

- Cô cho trẻ nghe và đếm tiếng vỗ tay, dậm chân, xắc xô (Cô vỗ 4,5 tiếng )

- Muốn có 7 tiếng vỗ tay hoặc xắc xô cô phải làm thế nào?

- Cô vỗ 7 tiếng vỗ tay (Dậm chân ... ). Muốn có 4 hoặc 5 tiếng cô phải làm như thế nào?

- Sau mỗi lần thêm bớt cô cho trẻ nhắc lại :

+ 4 thêm 3 là 7; 5 thêm 2 là 7.

+ 7 bớt 2 là 5; 7 bớt 2 là 5.

2 HĐ2: Tách/gộp nhóm có 7 đối tượng bằng các cách tách khác nhau và đếm

a. Cô cho trẻ tách theo cách của cô.

- Cho trẻ đếm số quả chín 

- Cô tách nhóm quả chín ra cho 2 bạn sóc: 

+ Lần 1: Tách 7 quả chín thành 2 nhóm: 4 – 3

- Cho trẻ gộp 2 nhóm quả chín lại và đếm, nhận xét kết quả

+ Lần 2: Tách 7 quả chín thành 2 nhóm:  5 - 2

- Cho trẻ gộp 2 nhóm quả chín lại và đếm, nhận xét kết quả.

+ Lần 3: Cô gọi 1 trẻ lên tách 7 quả chín cho 2 bạn sóc theo yêu cầu của cô:

- Sau mỗi lần tách cho trẻ đếm số quả chín của mỗi nhóm và tìm số tương ứng cho từng nhóm. Cô ghi kết quả của từng lần chia lên và cho trẻ nhận biết số.

b. Cho trẻ chia tự do.

- Cho trẻ đếm số đối tượng cần chia trên đồ dùng của trẻ.

- Cô hướng dẫn trẻ tách nhóm quả chín làm 2 phần theo ý thích của trẻ, đếm số lượng của mỗi phần.

- Cô gọi trẻ đại diện nêu kết quả các cách chia, cho trẻ trong lớp đối chiếu với kết quả bạn đã nêu.

- Cô chính xác hóa kết quả và kết luận:

+ Có 3 cách tách 7 đối tượng thành 2 phần (5 – 2; 3 – 4; 1– 6) 

+ Cô khẳng định: Tất cả các cách đều đúng.

- Cho 2, 3 trẻ nhắc lại kết quả các cách chia.

c. Trẻ chia theo yêu cầu của cô.

- Cô cho trẻ tự tách 7 đối tượng thành 2 phần trong đó 1 phần có số lượng cô cho trước hoặc tương ứng với 1 chữ số cô đưa ra, trẻ xác định số lượng phần còn lại và lấy chữ số tương ứng. (Cô cho trẻ chia đủ tất cả các cách chia. Khi nhận xét kết quả cô cho trẻ kết hợp củng cố khả năng thêm – bớt). 

- Sau mỗi lần tách 7 quả chín cho 2 bạn sóc cô gợi mở cho trẻ gộp lại và đếm.

3. HĐ3: Luyện tập tách 7 đối tượng thành 2 phần.

- Cho trẻ luyện tập qua các trò chơi:

+ TC: Tổ nào nhanh hơn.

Cô cho trẻ tạo nhóm bằng trò chơi kết bạn. Sau đó cho trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh của cô: Chia thành 2 nhóm. Mỗi tổ sẽ tự chia thành 2 nhóm. Hoặc cô nói: Tách nhóm 5 - 2(hoặc cách khác).

- Cô quan sát và nhận xét từng đội chơi.

* TC: Ai nhanh hơn.

- Cô để trên bàn học của trẻ một số thức ăn của các con vật: (có số lượng là 7). Cô yêu cầu trẻ về bàn tự chia các đồ dùng đó cho 2 con vật và gắn thẻ số tương ứng.

- Hết thời gian cô kiểm tra và nhận xét bài của trẻ.

Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.

B.CHƠI, NGOÀI TRỜI

C.CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Lao động - vệ sinh

- Cô trò truyện với trẻ về lợi ích của việc giữ vệ sinh sạch sẽ và cách giữ vệ sinh như thế nào (Không vứt rác bừa bãi, nhặt lá rụng, quét rác, nhổ cỏ, tưới cây…)

- Cho trẻ nhắc lại lợi ích và quá trình thực hiện việc giữ gìn vệ sinh.

- Cô cho trẻ thực hiện các hoạt động đó ngoài sân trường.( Cô cùng tham gia với trẻ và khuyến khích, động viên, giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn).

Thứ sáu ngày 18 tháng 01 năm 2019

A.HOẠT ĐỘNG HỌC

Dạy hát : Chú voi con ở bản đôn 

Nghe hát: Đố bạn

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

I.Mục đích: 

1.Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả hiểu nội dung bài hát.
- Trẻ hát đúng nhạc và lời bài hát: “ chú voi con ở bản đôn”một cách nhịp nhàng, thể hiện cảm xúc khi hát.
2.Kỹ năng
- Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu lời ca, biết thể hiện cảm xúc theo nhịp  điệu bài hát “  Chú voi con”. Rèn kỹ năng phản xạ nhanh, đoán được bạn hát.
3. Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật. Biết bảo vệ động vật quý hiếm. Tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
II. Chuẩn bị

- Đàn, đài băng
- Hình ảnh minh họa các bài hát. 

III. Tổ chức hoạt động

1.HĐ1: Gây hứng thú

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề các con  vật sống trong rừng.
2.HĐ2.

a.Dạy hát: “Chú voi con ở bản đôn”
- Cô giới thiệu tên bài hát: Chú voi con ở bản đôn do tác giả Phạm Tuyên sáng tác.
- Cô hát lần 1 đúng giai điệu. Hỏi tên bài, tên tác giả?
- Cô hát lần 2. Cô giảng nội dung bài hát: Có một chú voi ở bản đôn, chưa có ngà nên cũng trẻ con, chú ham ăn với lại ham chơi, người dân mong cho chú nhanh lớn giúp cho buôn làng….
- Cho cả lớp hát 2 lần.
- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ nhắc trẻ hát đúng nhạc và lời bài hát.
- Để bài hát vui nhộn hơn, các con sẽ cùng cô vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp bài hát nhé.
- Cho trẻ hát và vỗ tay theo nhịp bài hát một lần.

b. HĐ 2: Nghe hát: “Đố bạn”.  
- Cô giới thiệu tên bài hát : Đố bạn. Nhạc và lời hồng Ngọc

- Cô hát lần 1
- Cô hát lần 2 kết hợp làm động tác minh hoạ. Đàm thoại:
+ Chúng mình vừa hát nói con vật gì?
+ Các con vật đó sống ở đâu ?
- Cô giáo dục trẻ: Luôn biết yêu thương và bảo vệ các loài động vật. Chống lại nạn săn bắt và buôn bán động vật quý hiếm.
3.HĐ 3: Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần. 

- Nhận xét tuyên dương trẻ.

B.CHƠI, NGOÀI TRỜI

C.CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
D.CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Văn nghệ cuối tuần

(Biểu diễn các bài hát, bài thơ, câu truyện về chủ đề)

Cô tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ cuối tuần.

- Cô giới thiệu người dẫn chương trình văn nghệ.

- Cô lần lượt cho trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ, câu truyện đã học với nhiều hình thức như :

+ Cho cả lớp hát, múa, đọc thơ.

+ Cho từng tổ, nhóm cá nhân biểu diễn.

- Cô khuyến khích, động viên trẻ. Giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.

- Sau mỗi lần biểu diễn cô hỏi trẻ tên bài, tên tác giả.

- Cô dựa vào nội dung từng bài hát, bài thơ để lồng ghép giáo dục trẻ.

- Cô hát cho trẻ nghe những bài hát trong và ngoài chương trình có nội dung phù hợp
